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1 Hệ thống monitoring môi trường Phạm Công Hòa

Đại học Mỏ 

Địa chất 2014 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2661 363.7

2

Truyền hình số di động: Công 

nghệ thiết bị và dịch vụ Nguyễn Quý Sỹ

Thông tin và 

Truyền thông 2010 2 39000 78000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5032 384.55

3 Lý thuyết trường điện từ Trần Quang Khánh

Khoa học kỹ 

thuật 2020 2 180000 360000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5020 530.141

4 Bài tập thủy lực Hoàng Văn Quý Xây dựng 2015 5 96000 480000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ2913 532

5

Máy thủy lực :  Tua bin nước và 

máy bơm Hoàng Đình Dũng Xây dựng 2014 5 84000 420000

Ngành Cơ 

điện ; 

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ2703 532

6

Thủy lực và máy thủy lực :  Sách 

dùng cho ngành cơ khí của các 

trường đại học kỹ thuật

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1972 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ182 532

7 Bài giảng thủy lực đại cương Võ Xuân Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ1248 532

8

Giáo trình thủy lực cơ sở :  Biên 

soạn theo chương trình khung của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Võ Xuân Minh

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2009 4 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ2378 532

9 Hướng dẫn giải bài tập thủy lực Nguyễn Minh Ngọc Xây dựng 2018 2 142000 284000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4271 532.076

10 Bài tập thủy lực chọn lọc Phùng Văn Khương Xây dựng 2012 5 53000 265000

Ngành Cơ 

điện VĐ2878 532.076

11

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành :  

Dành cho kỹ sư Đàm Xuân Hiệp

Lao động - Xã 

hội 2004 3 350000 1050000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1897 620

12

Solidworks & Rapidform Xor - 

Dành cho người tự học Trương Minh Trí

Bách khoa Hà 

Nội 2013 2 80000 160000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4971 620.004

13 Solidworks toàn tập Thanh niên 2022 2 194000 388000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5413 620.004
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14 Vật liệu học  Arzamaxov, B.N Giáo dục 2001 1 34000 34000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4192 620.1

15 Vật liệu học Lê Công Dưỡng

Khoa học và kỹ 

thuật 2000 1 78000 78000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1414 620.1

16

Giáo trình ứng dụng cơ học trong 

kỹ thuật Nguyễn Hùng Xây dựng 2017 2 110000 220000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4256 620.1

17

Cơ học kỹ thuật : Engineering 

mechanics Nguyễn Văn Khang

Giáo Dục Việt 

Nam 2021 2 110000 220000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5283 620.1

18 Giáo trình cơ sở khoa học vật liệu Vũ Bá Dũng

Giao thông vận 

tải 2019 2 48000 96000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ3981 620.1

19

Vật liệu kỹ thuật :  Chế tạo, cấu 

trúc, tính chất, lựa chọn và ứng 

dụng

Nguyễn Khắc 

Xương

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5 195000 975000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3948 620.11

20 Bài giảng năng lượng tái tạo Bùi Đình Thanh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3729 621.042

21

Thiết kế cơ khí điện tử và mô 

phỏng Lê Thuận

Giao thông vận 

tải 2011 1 72000 72000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4921 621

22

Sổ tay cơ điện tử :  The 

Mechatronics Handbook Nguyễn Văn Khang

Giáo Dục Việt 

Nam 2020 2 230000 460000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5147 621

23

Điều khiển xa với Arduino và 

ESP32 Nguyễn Thị Mi Sa Thanh Niên 2019 1 150000 150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4935 621

24

Bài tập dung sai lắp ghép và đo 

lường kỹ thuật Nguyễn Văn Tường

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 248000 1240000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3927 621

25 Truyền tin công nghiệp Nguyễn Ngọc Vĩnh

Giao thông vận 

tải 2008 5 51000 255000

Ngành Cơ 

điện VĐ1598 621

26 Hệ thống thông tin công nghiệp Phạm Thượng Hàn

Giáo dục Việt 

Nam 2010 5 32000 160000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3484 621

27 Sổ tay chọn máy thi công Vũ Văn Lộc Xây dựng 2015 5 195000 975000

Ngành Cơ 

điện VĐ2988 621

28

Máy thủy lực và các phần tử điều 

khiển Hoàng Sinh Trường

Bách khoa Hà 

Nội 2020 2 80000 160000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ5081 621.2



29

Tuyển tập công trình khoa học 

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần 

thứ 8 Tập 3 : Hà Nội, 6-7/12/2007

Bách khoa Hà 

Nội 2008 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ2354 621.2

30

Giáo trình thủy khí động lực kỹ 

thuật Lê Kinh Thanh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 10 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1733 621.2

31 Bài giảng máy thuỷ khí Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ1358 621.2

32 Giáo trình Máy thuỷ khí Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ1768 621.2

33

Giáo trình máy thuỷ khí :  Giáo 

trình tái bản có sửa chữa và bổ 

sung Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ2358 621.2

34 Giáo trình máy thuỷ khí Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 10 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ2483 622.2

35

Hướng dẫn đồ án môn học máy 

thủy khí :  Tài liệu dùng cho thiết 

kế đồ án môn học, đồ án tốt 

nghiệp của các ngành Máy và 

thiết bị mỏ, thiết bị dầu khí cơ 

điện mỏ và các ngành kỹ thuật 

khác Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ2659 621.2

36 Thủy lực và máy thủy lực Phùng Văn Khương

Giáo dục Việt 

Nam 2009 2 49000 98000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ5240 621.2

37

Giáo trình truyền động thủy lực và 

khí nén Vũ Nam Ngạn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2006 10 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ1986 621.2

38 Truyền động thủy lực và khí nén Vũ Nam Ngạn

Giao thông vận 

tải 2009 5 20000 100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ2397 621.2

39 Giáo trình kỹ thuật thủy khí Vũ Duy Quang

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 5 188000 940000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ2840 621.2



40

Bài giảng truyền động thủy lực 

khí nén Vũ Thế Hoàng

ĐH Mỏ - Địa 

chất 2017 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ5072 621.2

41

Cơ cấu chấp hành tự động thủy - 

khí

Nguyễn Minh Hệ, 

Nguyễn Đức Trung, 

Phan Minh Thụy

Bách khoa Hà 

Nội 2023 2 154000 308000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ5411 621.26

42

Giáo trình Hệ thống truyền động 

thuỷ lực và khí nén Trần Ngọc Hải Xây dựng 2019 2 96000 192000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4815 621.263

43 Giáo trình điện công nghiệp Bùi Hồng Huế Xây dựng 2020 2 130000 260000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4851 621.3

44

Giáo trình hướng dẫn thực hành 

điện công nghiệp Bùi Hồng Huế Xây dựng 2012 2 82000 164000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4894 621.3

45

Giáo trình tối ưu hoá chế độ hệ 

thống điện Bùi Đình Thanh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ2651 621.3

46

Bài giảng quy hoạch và quản lý 

lưới điện :  Dùng cho học viên cao 

học ngành Kỹ thuật điện Bùi Đình Thanh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3754 621.3

47 Bài giảng môn học lưới điện 2 Bùi Đình Thanh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4189 621.3

48

Tài liệu hướng dẫn thực tập trang 

bị điện Bùi Thị Thu Hiền

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4207 621.3

49 Cẩm nang thiết bị đóng cắt Balzer Gerd

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 2 74000 148000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ1462 621.3

50 Giáo trình lưới điện phân phối Doãn Văn Đông Xây dựng 2019 2 138000 276000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4905 621.3

51

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành 

tự động hóa xí nghiệp mỏ và dầu 

khí /   ;  Speciality english for 

automation in mining and 

petrolium Đào Văn Tân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1567 621.3

52 Giáo trình kỹ thuật số Xây dựng 2013 2 66000 132000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4887 621.3

53

Ứng dụng Matlab & Simulink 

trong kỹ thuật Hồ Xuân Thanh Thanh Niên 2021 2 172000 344000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5086 621.3

54

Giáo trình linh kiện và kỹ thuật 

điện tử tương tự :  Dùng cho các 

ngành Cơ điện - Điện tử, Tự động 

hoá và Điện khí hoá Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ2380 621.3



55

Mạng truyền thông công nghiệp 

Scada - Lý thuyết - Thực hành Lê Ngọc Bích Thanh Niên 2019 2 152000 304000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4975 621.3

56

Bài tập mạch điện :  Tính toán, 

mô phỏng mạch điện dùng phần 

mềm Tina Lê Mỹ Hà Thanh Niên 2017 2 100000 200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5008 621.3

57

Giáo trình tiếng anh chuyên ngành 

điện khí hóa :  Technical english 

lecture - notes Lê Xuân Thành

Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 2005 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1980 621.3

58 Kỹ thuật điện phân Mai Thanh Tùng

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5 65000 325000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3929 621.3

59

Bài giảng lý thuyết tự động điều 

chỉnh Đào Văn Tân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 1 0 0

Ngành Cơ 

điện VĐ1178 621.4

60 Máy bơm quạt gió máy ép khí Nguyễn Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1971 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ218 621.8

61 Bài giảng cơ sở lý thuyết mạch Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1177 621.381

62 Thủy lực và máy thủy lực Tập 1

Nguyễn Phước 

Hoàng

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1979 3 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ181 532

63

Quang học tinh thể và kính hiển vi 

phân cực Quan Hán Khang

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1972 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Địa chất VĐ332 535

64 Công nghệ chế tạo máy Tập 1 Đặng Vũ Giao

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1976 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ196 621.8

65 Công nghệ chế tạo máy Tập 2 Đặng Vũ Giao

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1977 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ197 621.8

66

Bài giảng cơ sở lý thuyết thiết bị 

điện Nguyễn Chí Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ1312 621.3

67

Bài tập tính ngắn mạch trong hệ 

thống điện Ngô Minh Khoa Xây dựng 2018 2 87000 174000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4863 621.3

68 Giáo trình Điện khí hóa mỏ Nguyễn Anh Nghĩa

Giao thông vận 

tải 1997 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ827 621.3

69

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học 

điện khí hóa xí nghiệp mỏ lộ thiên 

và dầu khí Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1319 621.3

70

Bài giảng trang bị điện xí nghiệp 

dầu khí Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ1532 621.3



71

Bài giảng điện khí hóa xí nghiệp 

dầu khí Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1545 621.3

72

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học 

điện khí hoá xí nghiệp Mỏ lộ 

thiên và Dầu khí Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 10 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1900 621.3

73

Rơle bảo vệ trong hệ thống điện 

mỏ Nguyễn Anh Nghĩa

Giao thông vận 

tải 2006 10 25000 250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ2178 621.3

74 Điện khí hóa mỏ Nguyễn Anh Nghĩa

Giao thông vận 

tải 2008 5 39000 195000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ2335 621.3

75

Kỹ thuật an toàn điện tính toán 

dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và 

các vấn đề liên quan đến kỹ thuật 

an toàn trong cung cấp điện ở lưới 

hạ áp Nguyễn Xuân Phú

Khoa học và kỹ 

thuật 2012 2 70000 140000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5037 621.3

76

Điều khiển tự động truyền động 

điện xoay chiều ba pha

Nguyễn Phùng 

Quang Giáo dục 1998 4 22000 88000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp CĐ1422 621.3

77

Trang bị điện - điện tử máy gia 

công kim loại Nguyễn Mạnh Tiến Giáo dục 2001 2 19000 38000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1374 621.381

78

Giáo trình điện mỏ :  Dùng cho 

sinh viên đại học ngành Kinh tế 

Quản trị doanh nghiệp và ngoại 

ngành Nguyễn Hanh Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 10 0 0

Ngành Cơ 

điện ; 

Ngành Mỏ

Chuyên ngành 

Khai thác ; 

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ1831 621.3

79

Giáo trình cơ sở cung cấp điện :  

Dùng cho sinh viên Đại học các 

chuyên ngành của Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất đào tạo theo hình 

thức tín chỉ Nguyễn Hanh Tiến Knxb 2013 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4206 621.3

80

Lập trình hệ thống nhúng với 

Raspberry

Nguyễn Tất Bảo 

Thiện Thanh Niên 2019 1 158000 158000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4931 621.3

81

Bài giảng tối ưu hóa hệ thống 

cung cấp điện :  Dùng cho các lớp 

Cao học ngành Kỹ thuật điện Phạm Trung Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3753 621.3

82

Trường điện từ - Lý thuyết và bài 

tập Trần Văn Chính Xây dựng 2017 1 175000 175000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4283 621.3

83

Lý thuyết trường điện từ với các 

chương trình MATLAB Trần Văn Chính Xây dựng 2018 2 117000 234000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4172 621.3



84

Bài giảng thiết bị điện và cung 

cấp điện :  Dùng cho sinh viên 

ngành cơ khí thiết bị khoan Trần Bá Đề

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ1226 621.3

85 Giáo trình điện công trình Trần Thị Mỹ Hạnh Xây dựng 2019 2 117000 234000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4886 621.3

86 Bảo vệ các hệ thống điện Trần Đình Long

Khoa học kỹ 

thuật 2000 1 41000 41000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4131 621.3

87

Bài giảng vệ sinh công nghiệp và 

an toàn lao động trong nhà máy cơ 

khí :  Dùng cho sinh viên ngành 

Cơ khí mỏ Trần Văn Triều

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1411 621.3

88 Giáo trình hệ thống cung cấp điện Trương Minh Tấn Xây dựng 2018 2 159000 318000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4864 621.3

89

Trang bị điện - điện tử máy công 

nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi Giáo dục 2000 1 19000 19000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ1402 621.3

90

Hướng dẫn sử dụng Autocad 

Electrical

Vũ Văn Hiếu 

(Ch.b), Lê Doãn 

Trinh, Phạm Quang 

Huy Thanh niên 2023 2 192000 384000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ5421 621.3

91 Giáo trình vật liệu điện và cao áp Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2015 5 0 0

Ngành Cơ 

điện VĐ2855 621.303

92 Mạch xử lý tín hiệu y sinh Nguyễn Đức Thuận Bách khoa 2020 2 152000 304000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4982 621.303

93 Giáo trình vật liệu điện và cao áp Đào Đắc Tuyên

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2004 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1857 621.303

94

Bài tập phần điện trong nhà máy 

điện và trạm biến áp Đào Quang Thạch

Khoa học và kỹ 

thuật 2008 5 30000 150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3411 621.31

95

Bài giảng môn học thực tập máy 

điện

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2017 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3343 621.31

96

Bài giảng quy hoạch và quản lý 

lưới điện :  Dùng cho học viên cao 

học ngành Kỹ thuật điện Bùi Đình Thanh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2018 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3985 621.31

97 Công trình trạm thuỷ điện Hồ Sỹ Dự Xây dựng 2010 2 110000 220000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ5362 621.31

98

Phần điện trong nhà máy điện và 

trạm biến áp Đào Quang Thạch

Bách khoa Hà 

Nội 2017 5 179000 895000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3936 621.31

99

Bài giảng giám sát và điều khiển 

quá trình quá độ trong hệ thống 

điện Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2018 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3731 621.31



100

Bài giảng quá điện áp và nồi đất 

trong hệ thống điện :  Dùng cho 

học viên cao học ngành Kỹ thuật 

điện Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất

2018, 

2015 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3735 621.31

101

Bài giảng ứng dụng thiết bị biến 

đổi trong hệ thống điện :  Dùng 

cho học viên cao học ngành Kỹ 

thuật điện Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3737 621.31

102

Bài giảng quá điện áp trong hệ 

thống điện Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2015 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4203 621.31

103

Bài giảng tự động hóa trong hệ 

thống điện Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2018 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4204 621.31

104 Tự động hóa với cơ điện tử Hà Quang Phúc Thanh Niên 2021 2 185000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5070 621.31

105

Bài giảng chạm đất một pha trong 

mạng điện 6-35KV :  Dùng cho 

học viên cao học ngành Kỹ thuật 

điện Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3734 621.31

106

Giáo trình nhà máy điện và trạm 

biến áp Huỳnh Đức Hoàn

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 126000 630000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3945 621.31

107

Hướng dẫn thí nghiệm Máy điện 

& Điều khiển Máy điện. Kỹ thuật 

đo lường và cảm biến :  Dùng cho 

sinh viên ngành Điện - Điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1767 621.31

108

CAD trong điện & điện tử - Vi 

điều khiển và ứng dụng Lê Ngọc Bích

Bách khoa Hà 

Nội 2016 2 100000 200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4956 621.303

109

Chất lượng điện năng trong hệ 

thống điện :  Sách chuyên khảo Lê Xuân Thành

Giao thông vận 

tải 2017 5 52000 260000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3228 621.31

110

Máy điện I :.  Sách giáo trình 

dùng cho các trường đại học Vũ Gia Hanh

Khoa học và 

Kỹ thuật 2001 2 30000 60000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1468 621.31

111

Máy điện II :.  Sách giáo trình 

dùng cho các trường đại học Vũ Gia Hanh

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 2 24000 48000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1470 621.31

112

Mạng lưới điện :  Sách dùng cho 

các trường Đại học Nguyễn Văn Đạm

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 1 24000 24000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1432 621.319

113 Bài giảng máy điện Nguyễn Hanh Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1368 621.31

114

Giáo trình máy điện công nghiệp :  

 Dùng cho sinh viên ngành Điện - 

Điện tử Nguyễn Đức Kỳ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 10 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1761 621.31



115

Giáo trình nguồn ổn áp điện tử 

kiểu đóng ngắt :  Dùng cho học 

viên cao học ngành Kỹ thuật điện Nguyễn Thạc Khánh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3984 621.31

116

Giáo trình phân tích lưới điện :  

Dùng cho học viên cao học ngành 

Điện khí hóa Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3719 621.31

117

Giáo trình chất lượng điện năng 

trong hệ thống điện :  Dùng cho 

nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật 

điện Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3730 621.31

118

Giáo trình bảo vệ rơle kỹ thuật số 

trong hệ thống điện mỏ :  Dùng 

cho học viên cao học ngành Điện 

khí hóa Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3733 621.31

119

Bài giảng trạm biến áp và nhà 

máy điện Nguyễn Xuân Nhỉ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4201 621.31

120 Bài giảng cơ khí đường dây Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ4197 621.31

121 Bài giảng nhà máy điện Nguyễn Xuân Nhỉ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ4199 621.31

122

Hướng dẫn đồ án môn học trạm 

biến áp và nhà máy điện Nguyễn Xuân Nhỉ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ4200 621.31

123 Bài giảng máy điện Tập 2 Nguyễn Hanh Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1517 621.31

124

Giáo trình kĩ thuật an toàn điện và 

phòng chống cháy nổ :  Dùng cho 

học viên cao học ngành Điện khí 

hóa mỏ Nguyễn Hanh Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3720 621.31

125 Giáo trình máy điện Tập 2 Nguyễn Hanh Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1730 621.31

126 Giáo trình an toàn điện Nguyễn Hanh Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4198 621.31

127 Bài giảng môn học khí cụ điện Nguyễn Duy Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ4205 621.31

128 Thiết kế máy biến áp Phạm Văn Bình

Khoa học và 

Kỹ thuật 2001 5 38000 190000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1448 621.31

129

Máy điện với các chương trình 

Matlab Phan Văn Hiền Xây dựng 2019 2 220000 440000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4914 621.31



130

Bài giảng nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện khi tích hợp các 

nguồn điện phân tán vào hệ thống 

:  Dùng cho các lớp nghiên cứu 

sinh ngành kỹ thuật điện Phạm Trung Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3732 621.31

131

Giáo trình bảo vệ rơle và tự động 

hoá trong hệ thống cung cấp điện 

mỏ Phạm Trung Sơn Xây dựng 2017 5 109000 545000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3907 621.31

132

Bài giảng tổ chức và tối ưu hóa hệ 

thống cung cấp điện :  Dùng cho 

các lớp Cao học ngành Kỹ thuật 

điện Phạm Trung Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3986 621.31

133

Bài giảng bảo vệ Rơle :  Dùng cho 

các lớp Đại học ngành Kỹ thuật 

điện Phạm Trung Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4194 621.31

134 Trang bị điện điện tử công nghiệp Vũ Quang Hồi Giáo dục 2000 1 38000 38000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1384 621.31

135

Trang bị điện - điện tử máy công 

nghiệp dùng chung Vũ Quang Hồi

Giáo dục Việt 

Nam 2013 5 45000 225000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3442 621.31

136 Nguyên lý hoạt động của máy điện Thân Ngọc Hoàn Xây dựng 2016 1 144000 144000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4289 621.31

137 Thí nghiệm máy điện

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4191 621.31

138 Máy điện - Lý thuyết và bài tập Trần Văn Chính Xây dựng 2016 1 209000 209000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4288 621.31

139 Giáo trình trạm điện Trần Bá Đề

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ1702 621.31

140 Giáo trình khí cụ điện Trần Bá Đề

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2006 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ2070 621.31

141 Thiết kế máy điện Trần Khánh Hà

Khoa học kỹ 

thuật 1997 1 38000 38000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1376 621.31

142 Vận hành hệ thống điện Trần Quang Khánh

Khoa học và kỹ 

thuật 2010 5 88000 440000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ2628 621.31

143 Giáo trình cung cấp điện Trần Quang Khánh

Khoa học kỹ 

thuật 2013 2 246000 492000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ5152 621.31

144

Kỹ thuật quấn dây :  Máy biến áp. 

Động cơ vạn năng. Động cơ 1 pha 

3 pha Trần Duy Phụng

Khoa học kỹ 

thuật 2012 2 79000 158000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5184 621.31



145 Máy điện và mạch điều khiển Trần Thế San

Khoa học kỹ 

thuật 2011 2 87000 174000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5154 621.31

146

101 bài tập lưới điện cung cấp 

điện cơ khí đường dây Ngô Hồng Quang

Khoa học và kỹ 

thuật 2006 5 58000 290000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3918 621.31

147

Nhà máy điện :  Chương trình đại 

học ngành hệ thống điện Ngô Đức Minh

Khoa học và kỹ 

thuật 2009 5 40000 200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ2845 621.312

148 Bài giảng công nghệ phát điện Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4202 621.312

149

Sổ tay điện mặt trời :  Hướng dẫn 

thiết kế hệ thống điện mặt trời

Nguyễn Trọng 

Thắng

Khoa học và kỹ 

thuật 2014 5 75000 375000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3904 621.312

150

Hướng dẫn đồ án môn học trạm 

điện Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2007 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ2226 621.313

151

Điều khiển vector truyền động 

điện xoay chiều ba pha

Nguyễn Phùng 

Quang

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5 89000 445000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3934 621.313

152

Điều khiển vector truyền động 

điện xoay 

chiều ba pha

Nguyễn Phùng 

Quang

Bách Khoa Hà 

Nội 2020 2 115000 230000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5127 621.313

153

Điện tử công suất trong ứng dụng 

đảm bảo chất lượng điện năng Trần Trọng Minh

Khoa học kỹ 

thuật 2020 2 150000 300000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5146 621.317

154

Điện tử công suất :   Lý thuyết bài 

tập và bài giải - ứng dụng Nguyễn Xuân Phú

Khoa học và kỹ 

thuật 2011 2 120000 240000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4805 621.317

155

Điện tử công suất. Mạch nghịch 

lưu Nguyễn Đình Tuyên Thanh Niên 2017 1 110000 110000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4967 621.317

156

Giáo trình điện tử công suất bộ 

biến đổi: lý thuyết và bài tập Phạm Quang Huy Thanh Niên 2018 1 125000 125000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4966 621.317

157

Điện tử công suất hướng dẫn sử 

dụng PSIM Phạm Quang Huy

Bách khoa Hà 

Nội 2016 2 102000 204000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4974 621.317

158

Điện tử công suất - Mạch biến đổi 

điện áp Quách Thanh Hải Thanh Niên 2017 1 100000 100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4955 621.317

159

Điện tử công suất. Tính toán - mô 

phỏng - thực hành Quách Thanh Hải Thanh Niên 2017 1 114000 114000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4962 621.317

160

Điện tử công suất :  Dùng cho các 

trường đại học kỹ thuật Trần Xuân Minh

Khoa học và kỹ 

thuật 2016 5 180000 900000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3944 621.317

161

Tính toán thiết kế thiết bị điện tử 

công suất Trần Văn Thịnh

Giáo dục Việt 

Nam 2011 2 47000 94000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4799 621.317

162

Ứng dụng điều khiển số trong 

điện tử công suất Lê Thị Hồng Lam Thanh Niên 2021 2 172000 344000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5088 621.317



163

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện :  

Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC Electric, Schneider

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 186000 930000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3941 621.319

164

Mạng lưới phân phối điện thông 

minh Xây dựng 2022 2 499000 998000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ5305 621.319

165

Mạng lưới điện :  Sách dùng cho 

các trường Đại học Nguyễn Văn Đạm

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 1 24000 24000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1432 621.319

166

Hệ thống cung cấp điện của xí 

nghiệp công nghiệp đô thị và nhà 

cao tầng Nguyễn  Công Hiền

Khoa học và kỹ 

thuật 2012 5 130000 650000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3417 621.319

167 Hệ thống cung cấp điện mỏ Nguyễn Anh Nghĩa

Giao thông vận 

tải 2007 10 37000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ2220 621.319

168 Tự học nhanh Autocad Electrical Nguyễn Văn Phước Thanh niên 2023 2 185000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện  VĐ5419 621.319

169

Hướng dẫn thực hành sửa chữa và 

bảo trì máy tàu và hệ thống điện Đỗ Dũng

Khoa học và kỹ 

thuật 2015 5 95000 475000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3901 621.319

170

Bài giảng quy hoạch và phát triển 

hệ thống điện Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3257 621.319

171

Bài giảng bảo vệ tự động hệ thống 

điện :  Dùng cho học viên cao học 

ngành Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3740 621.319

172

Ngắn mạch trong hệ thống điện :  

Sách được dùng cho sinh viên Đại 

học Bách khoa và các trường đại 

học khác Lã Văn Út

Khoa học và kỹ 

thuật 2000 1 23500 23500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3344 621.319

173

Bài giảng bảo vệ tự động hệ thống 

điện :  Tài liệu dùng cho học viên 

cao học ngành: Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa Nguyễn Anh Nghĩa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3742 621.319

174

Giáo trình phương pháp đo và xử 

lý số liệu các thông số của hệ 

thống điện mỏ Ngô Thanh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3738 621.319

175

Điện công nghiệp và điều khiển 

động cơ

Nguyễn Trọng 

Thắng

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 5 95000 475000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3900 621.319

176

Giáo trình các phần tử tự động 

trong hệ thống điện :  Dùng cho 

học viên cao học chuyên ngành 

Điện khí hóa mỏ Nguyễn Ngọc Vĩnh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3739 621.319



177

Phân tích chế độ xác lập đường 

dây tải điện 

và lưới điện Đỗ Xuân Khôi Bách Khoa 2020 2 125000 250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ5083 621.319

178

Bài giảng ứng dụng thiết bị Facts 

trong truyền tải điện xoay chiều :  

Dùng cho học viên cao học ngành 

Kỹ thuật điện Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3725 621.319

179

Hệ thống truyền tải điện xoay 

chiều linh hoạt :  Flexible 

alternating current transmission 

sytems-FACTS Lã Minh Khánh

Bách Khoa Hà 

Nội 2017 7 65000 455000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3906 621.319

180

Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và 

công nghiệp Dương Thanh Long Thanh Niên 2021 2 172000 344000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ5110 621.32

181 Kỹ thuật chiếu sáng Đỗ Như Ý Xây Dựng 2017 2 93000 186000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ4236 621.32

182

Thực hành thiết kế chiếu sáng - 

Hướng dẫn sử dụng Dialux evo Phạm Quang Huy

Bách khoa Hà 

Nội 2015 2 82000 164000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4977 621.32

183 Thiết kế chiếu sáng với Dialux Phạm Quang Huy

Bách khoa Hà 

Nội 2015 1 88000 88000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4950 621.32

184

Kỹ thuật số và đo lường điện 

trong công nghiệp mỏ và dầu khí Đào Văn Tân

Giao thông vận 

tải 1999 10 29000 290000

Ngành Cơ 

điện VĐ1052 621.37

185 Giáo trình kỹ thuật đo lường Nguyễn Hoàng Mai Xây dựng 2019 2 139000 278000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4903 621.37

186

Kỹ thuật đo lường điện và các 

thuật toán đo phi điện Đặng Văn Chí Xây dựng 2017 4 152000 608000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3350 621.37

187

Bài giảng môn học các thuật toán 

trong đo lường :  Tài liệu dùng 

cho cao học ngành Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa Đặng Văn Chí

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3747 621.37

188 Giáo trình xử lý tín hiệu số

Huỳnh Nguyễn Bảo 

Phương Xây dựng 2016 1 113000 113000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4915 621.38

189

Bài giảng thông tin tín hiệu điều 

khiển xa Nguyễn Ngọc Vĩnh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1147 621.38

190

Giáo trình thông tin điều độ sản 

xuất Nguyễn Ngọc Vĩnh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2005 4 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1981 621.38

191

Bài giảng cảm biến và các phần tử 

tự động trong công nghiệp :  Cao 

học các ngành: Hệ thống mỏ, Tự 

động hóa Phạm Công Hòa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3748 621.38



192

Cẩm nang kỹ thuật điện tự động 

hoá và tin học công nghiệp Bourgeois R

Khoa học và 

Kỹ thuật 1999 2 38000 76000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1433 621.38

193

Kỹ thuật điện :  Lý thuyết, bài tập 

giải sẵn, và bài tập cho đáp số Đặng Văn Đào

Khoa học kỹ 

thuật 2002 5 32000 160000

Ngành Cơ 

điện VĐ1680 621.38

194

Kỹ thuật điện :  Đã được Hội 

đồng môn học Bộ giáo dục và Đào 

tạo thông qua dùng làm tài liệu 

giảng dạy trong các trường đại 

học kỹ thuật Đặng Văn Đào Giáo dục 1995 10 12000 120000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ418 621.38

195 Cơ sở lý thuyết truyền tin Đặng Văn Chuyết Giáo dục 1998 1 26000 26000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1418 621.38

196

Kỹ thuật điện :  Lý thuyết, bài tập 

giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài 

tập trắc nghiệm Đặng Văn Đào

Khoa học kỹ 

thuật 2008 5 46000 230000

Ngành Cơ 

điện VĐ2343 621.38

197

Giáo trình kỹ thuật Điện - Điện tử 

:  Dùng cho sinh viên các ngành 

không chuyên về điện Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1724 621.38

198

Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện :  

Dùng cho sinh viên Đại học ngành 

máy & thiết bị mỏ, cơ - điện tử & 

sinh viên các ngành điện hệ Cao 

đẳng Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 10 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ1712 621.38

199

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử :  

 Dùng cho sinh viên các ngành 

không chuyên về điện Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2005 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ1919 621.38

200 Giáo trình cảm biến công nghiệp Hoàng Minh Công Xây dựng 2020 2 78000 156000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4845 621.38

201 Giáo trình xử lý tín hiệu số

Huỳnh Nguyễn Bảo 

Phương Xây dựng 2016 1 113000 113000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4915 621.38

202

Thí nghiệm kỹ thuật điện :  Dùng 

cho sinh viên các ngành không 

chuyên về điện Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1323 621.38

203

Giáo trình thiết bị điện tử 1 :  

Thiết bị thu thanh, thu hình ; 

Thiết bị điện tử y sinh Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 3 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1718 621.38

204

Kỹ thuật số :  Đã được duyệt làm 

giáo trình cho các trường đại học 

kỹ thuật Nguyễn Thuý Vân

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 1 35000 35000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1417 621.38



205

Giáo trình thông tin điều độ sản 

xuất Nguyễn Ngọc Vĩnh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2005 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1981 621.38

206

Giáo trình đo lường các đại lượng 

điện và không điện :  Dùng cho 

sinh viên chuyên ngành Điện - 

Điện tử Phạm Công Hòa

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1779 621.38

207 Bài tập kỹ thuật điện Trương Tri Ngộ Xây dựng 2015 5 64000 320000

Ngành Cơ 

điện VĐ2905 621.38

208

Bài giảng cơ sở lý thuyết mạch 

Tập 1 Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 4 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1177 621.381

209

Bài giảng cơ sở lý thuyết mạch 

Tập 2 Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1296 621.381

210

Các bài thực hành lập trình PLC 

S7-300 và WIN CC Lê Xuân Hải Xây dựng 2017 2 88000 176000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4241 621.381

211

Cơ sở kĩ thuật điện tử số :  Giáo 

trình tinh giản Nguyễn Đức Thọ Giáo dục 2011 2 68000 136000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4800 621.381

212

Cơ sở kĩ thuật điện tử số :  Giáo 

trình tinh giản Nguyễn Đức Thọ Giáo dục 1996 2 26000 52000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ761 621.381

213

Giáo trình cơ sở lý thuyết trường 

điện từ :  Dùng cho sinh viên các 

ngành về điện - điện tử, điện khí 

hoá, hệ thống điện Cung Quang Khang

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2662 621.381

214 Thiết kế logic số Đặng Hoài Bắc

Thông tin và 

Truyền thông 2015 2 120000 240000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5017 621.381

215 Giáo trình điện tử học  Đào Minh Hưng Xây dựng 2020 2 186000 372000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4911 621.381

216

Tự động hóa quá trình sản xuất 

trong công nghiệp mỏ và dầu khí Đào Văn Tân

Giao thông vận 

tải 2001 11 32000 352000

Ngành Cơ 

điện ; 

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa ; 

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1335 621.381

217 Bài tập lý thuyết mạch điện Đào Đắc Tuyên

Giao thông vận 

tải 2008 5 36000 180000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2334 621.381

218 Kĩ thuật điện tử số Đặng Văn Chuyết Giáo dục 1998 2 12000 24000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1447 621.381

219

Bài giảng nhập môn điều khiển 

mờ - mạng nơron Đặng Văn Chí

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4159 621.381

220 Kĩ thuật điện tử số Đặng Văn Chuyết

Giáo dục Việt 

Nam 2010 2 25000 50000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4808 621.381



221

Bài tập kỹ thuật điện :  Dùng cho 

sinh viên các trường đại học khối 

kỹ thuật Đặng Văn Đào Giáo dục 2008 5 21000 105000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2331 621.38

222

Lập trình và giám sát mạng truyền 

thông công nghiệp Scada Đỗ Việt Dũng Thanh Niên 2019 1 150000 150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4934 621.381

223 Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ Giáo dục 1997 1 12000 12000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ837 621.381

224 Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ Giáo dục 2002 2 11000 22000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1642 621.381

225

Kĩ thuật điện tử: Đã được hội 

đồng môn học của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thông qua dùng làm tài 

liệu giảng dạy trong các Trường 

Đại học kĩ thuật Đỗ Xuân Thụ

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 60000 300000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2624 621.381

226 Kĩ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ

Giáo dục Việt 

Nam 2014 2 60000 120000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4806 621.381

227 Bài tập kỹ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ

Giáo dục Việt 

Nam 2012 2 25000 50000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4807 621.381

228 Sổ tay kỹ sư điện tử Fink, Donald G

Khoa học và kỹ 

thuật 1996 3 210000 630000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1371 621.381

229 Linh kiện bán dẫn và vi mạch Hồ Văn Sung Giáo dục 2001 1 15000 15000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1493 621.381

230

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt 

nghiệp đại học : Dành cho sinh 

viên ngành kỹ thuật cơ khí

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2022 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ5126 621.381

231 Giáo trình đo lường điện - điện tử Xây dựng 2020 2 43000 86000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4881 621.381

232 Giáo trình cơ điện tử Xây dựng 2019 2 85000 170000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4910 621.381

233

Giáo trình điện tử Transistor và 

ứng dụng: Tính toán - Thiết kế - 

Ứng dụng Lê Hoàng Minh Thanh Niên 2021 2 160000 320000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5087 621.381

234 Giáo trình thiết kế mạch điện tử Kim Ngọc Linh

Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5090 621.381

235

Giáo trình hướng dẫn thực hành 

Điện - Điện tử 1 Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5091 621.381

236

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật điện Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5092 621.381



237

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật điện - điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5093 621.381

238

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5094 621.381

239

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật điện tử tương tự Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5095 621.381

240

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

kỹ thuật xung - số Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5096 621.381

241

Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm 

lý thuyết mạch Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5097 621.381

242

Giáo trình mô phỏng mạch điện, 

điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5098 621.381

243

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ 

thuật điện - điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5099 621.381

244

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm lý thuyết mạch Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5100 621.381

245

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

xung - số Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5101 621.381

246

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

tương tự Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5102 621.381

247

Giáo trình hướng dẫn thực hành 

điện - điện tử 2 Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5103 621.381

248

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm vật 

liệu và cấu kiện điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5104 621.381

249

Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài 

tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử 

tương tự và số Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5105 621.381

250

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ 

thuật điện Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5106 621.381

251 Giáo trình kỹ thuật xung - số Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5107 621.381

252

Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm 

thiết kế mạch điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5118 621.381

253

Cơ điện tử: Các thành phần - Các 

phương pháp - Các thí dụ Heinanm B

Khoa học kỹ 

thuật 2012 2 190000 380000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử  VĐ5159 621.381

254 Kĩ thuật điện tử Đỗ Xuân Thụ Giáo dục 1996 1 20000 20000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ836 621.381



255 Thí nghiệm kỹ thuật điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ1321 621.381

256

Thí nghiệm lý thuyết mạch :  

Dùng cho sinh viên các ngành Cơ 

điện, Điện khí hoá, Tự động hoá Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1325 621.381

257

Thí nghiệm kỹ thuật điện tử tương 

tự :  Dùng cho sinh viên các 

ngành chuyên về điện Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1363 621.381

258 Lý thuyết trường điện từ Kiều Khắc Lâu Giáo dục 1999 2 12000 24000

Ngành Cơ 

điện VĐ1383 621.381

259

Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật 

điện tử số Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ1707 621.381

260 Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử 3 Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 4 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1569 621.381

261

Giáo trình thí nghiệm kỹ thuật 

điện :  Dùng cho các ngành không 

chuyên về điện Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1721 621.381

262

Sản phẩm hội nhập Việt Nam tự 

do hoá thương mại 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ1723 621.381

263

Hướng dẫn thực tập điện - điện tử 

cơ bản :  Dùng cho sinh viên 

ngành Điện - Điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1746 621.381

264

Hướng dẫn thiết kế mạch điện tử :  

 Dùng cho sinh viên ngành Điện - 

Điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1775 621.381

265

Hướng dẫn thí nghiệm mạch điện 

tử I :  Dùng cho sinh viên ngành 

Điện - Điện tử Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1776 621.381

266

Giáo trình lý thuyết mạch điện - 

điện tử :  Dùng cho sinh viên 

ngành điện - điện tử và tự động 

hoá Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2611 621.381

267

Kĩ thuật điện tử :  Đã được hội 

đồng môn học của Bộ giáo dục 

thông qua dùng làm tài liệu giảng 

dạy trong các trường đại học kĩ 

thuật Đỗ Xuân Thụ Giáo dục 2002 1 24000 24000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1570 621.381

268

Điện tử công suất và điều khiển 

động cơ điện Lander, Cyril W

Khoa học và 

Kỹ thuật 1997 1 32000 32000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1461 621.381



269

Giáo trình thiết kế cung cấp điện 

hạ áp cho phân xưởng sửa chữa 

cơ điện :  Sách tham  khảo dùng 

cho sinh viên Đại học và Cao đẳng Lê Xuân Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2008 4 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ2309 621.381

270

Bài giảng kỹ thuật điện tử :  Dùng 

cho sinh viên các ngành không 

chuyên về điện

Nguyễn Xuân 

Cương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1408 621.381

271

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử 

II :  Dùng cho sinh viên chuyên 

ngành Điện - Điện tử

Nguyễn Xuân 

Cương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 4 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1910 621.381

272

Giáo trình dụng cụ và thiết bị đo 

lường điện tử :  Dùng cho sinh 

viên chuyên ngành Điện - Điện tử

Nguyễn Xuân 

Cương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 10 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1918 621.381

273

Giáo trình kỹ thuật điện tử tương 

tự và số

Nguyễn Xuân 

Cương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2666 621.382

274 Lắp ráp điện tử Nguyễn Nguyên Hạ

Khoa học và kỹ 

thuật 2015 5 268000 1340000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3938 621.381

275 Creo  2.0 dành cho người tự học

Nguyễn Lê Đăng 

Hải

Từ Điển Bách 

khoa 2014 1 92000 92000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4926 621.381

276 CAD trong thiết kế mạch in Nguyễn Việt Hùng Hồng Đức 2012 2 68000 136000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4980 621.381

277

Sửa chữa hệ thống điện - điện tử 

trên ô tô Nguyễn Phong Lưu Thanh Niên 2022 2 180000 360000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô  VĐ5302 621.381

278

Giáo trình mạch điện tử tương tự 

và số Nguyễn Hoàng Mai Xây dựng 2020 2 168000 336000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4895 621.381

279

Giáo trình thực hành thiết kế vi 

mạch số bằng VHDL-XILINX Nguyễn Đình Phú Thanh Niên 2018 2 122000 244000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp VĐ4989 621.381

280

Giáo trình điện tử FET, 

MOSFET, IGBT (Tính toán - 

Thiết kế - Ứng dụng)

Nguyễn Ngọc Anh 

Tuấn Thanh Niên 2021 2 180000 360000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5108 621.381

281

Lý thuyết mạch logic và kỹ thuật 

số

Nguyễn Xuân 

Quỳnh

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1991 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

VĐ699, 

VĐ989 621.381

282 Giáo trình điện tử số 1 Nguyễn Nam Quân

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 118000 590000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3898 621.381

283 Giáo trình kỹ thuật xung Nguyễn Nam Quân

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 71000 355000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3951 621.381



284

Giáo trình điện tử - Linh kiện điện 

tử Transistor Nguyễn Văn Phước Thanh Niên 2021 2 193000 386000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5117 621.381

285

Các phần tử thủy lực - khí nén 

ứng dụng trong mạch điều khiển 

tự động máy và thiết bị công 

nghiệp :  Những vấn đề bổ sung 

kiến thức cho nghiên cứu sinh 

ngành Kỹ thuật cơ khí động lực Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ3723 621.381

286

Giáo trình English for students of 

electrical engineering and 

electronics :  Tiếng anh dùng cho 

sinh viên ngành Điện - Điện tử Nguyễn Xuân Uyển

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2009 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2381 621.381

287

Bài giảng cơ sở lý thuyết trường 

điện từ Phạm Công Hoà

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1309 621.381

288

Vi điều khiển và ứng dụng 

Arduino dành cho người tự học Phạm Quang Huy Thanh Niên 2018 1 140000 140000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4927 621.381

289

Giáo trình kinh tế vận hành hệ 

thống Phan Diệu Hương

Bách khoa Hà 

Nội 2013 2 89000 178000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5052 621.381

290

Lý thuyết mạch :.  Giáo trình dành 

cho các trường Đại học và Cao 

đẳng kỹ thuật Phương Xuân Nhàn

Khoa học và 

Kỹ thuật 2001 2 29000 58000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1488 621.381

291 Lý thuyết mạch tập 2 Phương Xuân Nhàn

Khoa học và kỹ 

thuật 2012 5 89000 445000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2689 621.381

292 Lý thuyết mạch tập 1 Phương Xuân Nhàn

Khoa học và kỹ 

thuật 2012 5 80000 400000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2690 621.381

293

Phân tích, tính toán thiết kế nhà 

cao tầng với Robot Structural 

Analysis Phùng Thị Nguyệt

Giao thông vận 

tải 2013 1 85000 85000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4928 621.381

294

Giáo trình linh kiện và mạch điện 

tử cơ bản Phạm Ngọc Thắng

Giáo dục Việt 

Nam 2013 5 160000 800000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ2693 621.382

295 Kĩ thuật mạch điện tử phi tuyến Phạm Minh Việt Giáo dục 2001 1 31000 31000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1501 621.381

296

Sửa chữa hệ thống điện - điện tử 

trên ô tô Thái Hoàng Linh Thanh Niên 2022 2 182000 364000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5298 621.381

297

Điện tử công suất trong công 

nghiệp mỏ và dầu khí Thái Duy Thức

Giao thông Vận 

tải 2007 5 38000 190000

Ngành Cơ 

điện VĐ2193 621.381

298 Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử 3 Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1370 621.381



299

Giáo trình thiết kế cung cấp điện 

hạ áp cho phân xưởng sửa chữa 

cơ điện :  Sách tham  khảo dùng 

cho sinh viên Đại học và Cao đẳng Lê Xuân Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2008 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1323 621.381

300 Giáo trình khí cụ điện Trần Bá Đề

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2006 9 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ2070 621.381

301

Vẽ, mô phỏng, lập trình vi điều 

khiển - Tự học Proteus bằng hình 

ảnh Trần Thu Hà Thanh Niên 2017 2 115000 230000

Ngành Cơ 

điện VĐ4993 621.381

302

Tự động hóa PLC S7-300 với tia 

portal Trần Văn Hiếu

Khoa học và kỹ 

thuật 2016 5 216000 1080000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3896 621.381

303

Hệ thống điện - điện tử trên ô tô 

đời mới Trần Quý Hữu Thanh niên 2022 2 180000 360000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5301 621.381

304

Cẩm nang xử lý sự cố điện - điện 

tử Trần Thế San

Khoa học và kỹ 

thuật 2015 5 50000 250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3894 621.381

305 Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện Trần Thế San

Khoa học và kỹ 

thuật 2011 2 40000 80000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4788 621.381

306 Lập trình điều khiển với Raspberry Võ Minh Huân Thanh Niên 2017 1 125000 125000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4945 621.381

307

Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc 

nghiệm Lý thuyết mạch điện - 

điện tử :  Sách tham khảo cho các 

giáo trình Lý thuyết mạch điện - 

điện tử, Cơ sở ý thuyết mạch 1 và 

Cơ sở ý thuyết mạch 2 Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2015 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ2883 621.381

308

Bài giảng Kỹ thuật biến đổi :  Tài 

liệu dùng cho học viên cao học 

ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa Thái Duy Thức

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2012 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3728 621.382

309 Vi ba số tập 1 Bùi Thiện Minh

Thông tin và 

Truyền thông 2010 1 80000 80000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3521 621.382

310 Viba số tập 2 Bùi Thiên Minh

Thông tin và 

truyền thông 2010 1 70000 70000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3525 621.382

311 Kỹ thuật số Nguyễn Kim Giao

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ3255 621.382



312

Bài giảng kỹ thuật số và điều 

khiển logic nâng cao :  Tài liệu 

dùng cho học viên cao học ngàn 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3745 621.382

313

Bài giảng vi xử lý và vi điều khiển 

trong thiết bị công nghiệp :  Tài 

liệu dùng cho học viên cao học 

ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa Nguyễn Đức Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3746 621.382

314 Xử lý tín hiệu và lọc số Nguyễn Quốc Trung

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 1 43500 43500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3345 621.382

315

Những công nghệ viễn thông hiện 

đại Elicom Thống kê 2001 2 54000 108000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp VĐ1397 621.382

316

Giáo trình xử lý số tín hiệu :  Sách 

dùng cho sinh viên hệ cao đẳng Nguyễn Quốc Trung

Giáo dục Việt 

Nam 2009 2 18500 37000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4803 621.382

317 Xử lý tín hiệu số Quách Tuấn Ngọc Giáo dục 1999 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1478 621.382

318

Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu 

truyền Thái Hồng Nhị

Thông tin và 

truyền thông 2012 5 95000 475000

Ngành Cơ 

điện VĐ2665 621.382

319 Giáo trình hệ thống viễn thông Vũ Văn Yêm Bách Khoa 2020 2 95000 190000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5156 621.382

320

Bài giảng mạng truyền thông công 

nghiệp nâng cao :  Tài liệu dành 

cho học viên cao học ngành: Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3744 621.382

321

Bài giảng tin học công nghiệp 

nâng cao :  Dành cho học viên cao 

học ngành Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa, Kỹ thuật điện, điện 

tử Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2013 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3751 621.382

322 Giáo trình thông tin di động Nguyễn Văn Đức

Bách khoa Hà 

Nội 2020 2 145000 290000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4963 621.384

323 Thông tin di động 4G LTE và 5G

Nguyễn Phạm Anh 

Dũng

Thông tin và 

Truyền thông 2019 2 268000 536000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5025 621.385



324

Công nghệ  4G LTE và chiến 

lược, lộ trình phát triển ở Việt 

Nam Trần Minh Tuấn

Thông tin và 

Truyền thông 2016 2 85000 170000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5035 621.385

325

Phương pháp xây dựng bề mặt 

cho CAD/CAM Bùi Quý Lực

Khoa học và kỹ 

thuật 2006 2 30000 60000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy  VĐ5244 621.39

326

Đo lường và điều khiển bằng máy 

tính Ngô Diên Tập

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 2 39000 78000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1430 621.39

327 Kỹ thuật ghép nối máy tính Ngô Diên Tập

Khoa học và kỹ 

thuật 2005 2 52000 104000

Ngành Cơ 

điện VĐ2141 621.39

328

Kỹ thuật truyền tin số và truyền 

tin dữ liệu Thái Hồng Nhị Giáo dục 2005 3 34000 102000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ2120 621.39

329 Thiết bị đầu cuối thông tin Vũ Đức Thọ Giáo dục 2010 2 28000 56000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5024 621.39

330

Bài giảng ổn định hệ thống điện :  

Dùng cho các lớp đại học ngành 

kỹ thuật điện Phạm Trung Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2014 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ4195 621.391

331

Mạng truyền thông công nghiệp 

nâng cao Nguyễn Đức Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2012 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3752 621.392

332

Công nghệ sinh khối và công nghệ 

chuyển đổi nhiệt năng thành điện 

năng Lê Đức Dũng

Bách khoa Hà 

Nội 2018 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3916 621.402

333 Nhiệt động kỹ thuật Phạm Lê Dần

Khoa học và 

Kỹ thuật 2000 1 43000 43000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1415 621.402

334 Giáo trình cơ sở kỹ thuật nhiệt Võ Xuân Minh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 10 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ1689 621.402

335 Bài tập tuốc bin hơi nước Phạm Lương Tuệ

Khoa học và kỹ 

thuật 2006 2 53000 106000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp VĐ5243 621.406

336

Giáo trình kỹ thuật động cơ đốt 

trong và xu hướng phát triển của 

động cơ Đỗ Tiến Dũng Xây dựng 2020 2 82000 164000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5304 621.43

337

Giáo trình môn học Động cơ đốt 

trong nghề vận hành máy thi công 

nền Xây dựng 2014 2 99000 198000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ4846 621.43

338

Nhiên liệu thay thế dùng cho động 

cơ đốt trong Lê Anh Tuấn

Đại học Bách 

khoa 2017 2 155000 310000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ4276 624.43



339 Nguyên lý động cơ đốt trong Nguyễn Tất Tiến Giáo dục 2021 2 170000 340000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5047 621.43

340

Động cơ đốt trong :  Giáo trình 

cho sinh viên cơ khí Phạm Minh Tuấn

Khoa học kỹ 

thuật 2001 1 17000 17000

Ngành Cơ 

điện VĐ1474 621.43

341

Bài tập nhiệt động truyền nhiệt và 

kỹ thuật lạnh Bùi Hải

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 1 45000 45000

Ngành Cơ 

điện VĐ1377 621.5

342

 Truyền động - tự động và điều 

khiển khí nén :  Sách bài tập Phạm Văn Khảo

Bách khoa Hà 

Nội 2012 2 55000 110000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4804 621.508

343

Bài tập tính toán kỹ thuật lạnh :  

Cơ sở và ứng dụng Nguyễn Đức Lợi

Bách khoa - Hà 

Nội 2013 5 145000 725000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3912 621.508

344 Máy nén khí Bùi Quốc Thái

Bách khoa Hà 

Nội 2018 2 158000 316000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ5077 621.51

345

Giáo trình kỹ thuật lạnh :  Cơ sở 

và ứng dụng Nguyễn Đức Lợi

Bách khoa - Hà 

Nội 2014 5 170000 850000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3911 621.56

346 Thiết bị cơ điện lạnh Đinh Văn Thắng Xây dựng 2018 2 82000 164000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ4220 624.564

347 Bơm quạt máy nén Lê Xuân Hòa

Khoa học và kỹ 

thuật 2015 5 50000 250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ3902 621.6

348 Bơm, quạt cánh dẫn Lê Danh Liên Bách Khoa 2014 2 110000 220000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5049 621.6

349

Lý thuyết cánh.  Cơ sở lý thuyết 

thiết kế và khảo sát bơm, quạt, 

tuabin và máy nén khí hiện đại Trần Văn Đắc

Khoa học và kỹ 

thuật 2011 2 107000 214000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4782 621.6

350 Bài giảng cơ học máy Nguyễn Văn Ý

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 4 0

Ngành Cơ 

điện VĐ1240 621.8

351

Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng 

dụng trong kỹ thuật cơ khí Bành Tiến Long

Giáo Dục Việt 

Nam 2013 2 70000 140000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5275 621.8

352 Giáo trình cơ sở kỹ thuật cơ khí Bùi Lê Gôn Xây dựng 2013 2 126000 252000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4901 621.8

353 Giáo trình nguyên lý máy Bùi Lê Gôn Xây dựng 2020 2 67000 134000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4904 621.8



354 Chi tiết máy Bùi Lê Gôn Xây dựng 2017 2 133000 266000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4281 621.8

355 Công nghệ chế tạo máy tập 2 Nguyễn Đắc Lộc

Khoa học kỹ 

thuật 2001 2 19000 38000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1458 621.8

356

Hướng dẫn thuyết minh tính toán 

đồ án môn học máy và thiết bị 

nâng

Dương Trường 

Giang Xây dựng 2019 2 86000 172000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4902 621.8

357

Tiếng Anh chuyên ngành máy và 

thiết bị mỏ Đặng Trần Việt

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ1681 621.8

358

Giáo trình máy và thiết bị khai 

thác mỏ Đoàn Văn Ký

Giao thông vận 

tải 1997 7 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ826 621.8

359 Bài giảng vật liệu cơ khí Đoàn Văn Ký

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1317 621.8

360

Tự học tiếng anh chuyên ngành cơ 

khí chế tạo máy quyển 2 :  Học từ 

vựng tiếng anh qua hình ảnh Đoàn Kim Thanh Niên 2010 3 50000 150000

Ngành Cơ 

điện VĐ2865 621.8

361 Động lực học máy Đỗ Sanh

Bách Khoa Hà 

Nội 2010 2 46000 92000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5267 621.8

362

Giáo trình máy khai thác mỏ hiện 

đại :  Dùng cho Học viên cao học 

ngành kỹ thuật Cơ khí - Động lực, 

chuyên ngành Máy và Thiết bị mỏ Đinh Văn Chiến

Khoa học và kỹ 

thuật 2016 1 105000 105000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3575 621.8

363

Giáo trình ma sát, mòn, bôi trơn, 

máy và thiết bị mỏ, dầu khí Đinh Văn Chiến

Khoa học và kỹ 

thuật 2008 1 62000 62000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ3576 621.8

364 Nguyên lý máy Đinh Gia Tường

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 1 40000 40000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1375 621.8

365 Nguyên lý máy tập 1 Đinh Gia Tường Giáo dục 2003 2 32000 64000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1655 621.8



366 Nguyên lý máy tập 2 Đinh Gia Tường Giáo dục 2001 2 31000 62000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1656 621.8

367 Nguyên lý máy T.1 Đinh Gia Tường Giáo dục 2017 2 95000 190000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5045 621.8

368 Nguyên lý máy T.2 Đinh Gia Tường Giáo dục 2013 2 80000 160000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5046 621.8

369 Giáo trình cơ học máy Nguyễn Văn Ý

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1909 621.8

370

Giáo trình thiết bị và dụng cụ đo 

cơ khí Vũ Toàn Thắng Bách khoa 2023 2 178000 356000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5401 621.8

371

Giáo trình vật liệu học trong cơ 

khí Hoàng Tùng

Giáo Dục Việt 

Nam 2011 2 20000 40000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5284 621.8

372

Giáo trình chế tạo thiết bị cơ khí 

tập 2 Lê Văn Hiền Xây dựng 2014 5 145000 725000

Ngành Cơ 

điện VĐ2879 621.8

373

Giáo trình chế tạo thiết bị cơ khí 

tập 1 Lê Văn Hiền Xây dựng 2014 5 135000 675000

Ngành Cơ 

điện VĐ2880 621.8

374 Cơ sở thiết kế máy Lê Văn Uyển

Giáo Dục Việt 

Nam 2011 2 58000 116000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5271 621.8

375 Thực hành kỹ thuật đo cơ khí Lưu Đức Bình Xây dựng 2017 2 63000 126000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4213 621.8

376

Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện 

xây dựng Đoàn Tài Ngọ Xây dựng 2012 2 96000 192000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ5363 621.8

377

Máy và thiết bị sản xuất vật liệu 

và cấu kiện xây dựng Vũ Liêm Chính Xây dựng 2019 2 199000 398000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy  VĐ5370 621.8

378

Giáo trình thiết kế đồ án công 

nghệ chế tạo máy Nguyễn Ngọc Bảo

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2005 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1959 621.8

379

Giáo trình máy cắt và dao cắt kim 

loại Nguyễn Ngọc Bảo

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2006 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ2173 621.8



380 Giáo trình nguyên lý máy Nguyễn Duy Chỉnh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ2679 621.8

381 Phân tích thiết kế cơ khí Nguyễn Văn Cường

Khoa học và kỹ 

thuật 2016 5 168000 840000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ3905 621.8

382

Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo 

máy phần 1 Nguyễn Thế Đạt

Khoa học và kỹ 

thuật 2006 1 38000 38000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5261 621.8

383

Kỹ thuật sản xuất trong chế tạo 

máy phần 2 Nguyễn Thế Đạt

Khoa học và kỹ 

thuật 2007 2 52000 104000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5260 621.8

384 Cơ sở cơ khí máy và thiết bị mỏ Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2012 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ2576 621.8

385 Chi tiết máy tập 2 Nguyễn Trọng Hiệp

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1992 1 9000 9000

Ngành Cơ 

điện VĐ214 621.8

386 Chi tiết máy tập 1 Nguyễn Trọng Hiệp Giáo dục 1994 12 12000 144000

Ngành Cơ 

điện VĐ420 621.8

387 Chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp Giáo dục 1994 1 10000 10000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ944 621.8

388 Cẩm nang kỹ thuật cơ khí Nguyễn Văn Huyền Xây dựng 2010 5 320000 1600000

Ngành Cơ 

điện VĐ2714 621.8

389 Thiết kế chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp Giáo dục 2012 2 75000 150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5082 621.8

390

Cơ cấu tương tác cơ - điện - thuỷ - 

khí Nguyễn Văn Huyền Xây dựng 2016 2 94000 188000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5360 621.8

391 Dung sai và lắp ghép Ninh Đức Tốn Giáo dục 2016 5 40000 200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3443 621.8

392 Dung sai và lắp ghép Ninh Đức Tốn

Giáo Dục Việt 

Nam 2019 2 55000 110000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5185 621.8

393 Kỹ thuật đo Ninh Đức Tốn

Giáo Dục Việt 

Nam 2009 2 17000 34000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5281 621.8



394

Lý thuyết nâng cao trong nghiên 

cứu thiết kế máy và thiết bị mỏ - 

dầu khí Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3577 621.8

395

Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 

1 Nguyễn Đắc Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1671 621.8

396

Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 

2 Nguyễn Đắc Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 2003 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1672 621.8

397

Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 

3 Nguyễn Đắc Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 2003 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1673 621.8

398 Chi tiết máy Nguyễn Xuân Ngọc

Giáo Dục Việt 

Nam 2010 2 42000 84000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5239 621.8

399

Hệ thống thủy khí trong máy và 

thiết bị mỏ - dầu khí hiện đại :  

Giáo trình cho cao học ngành Kỹ 

thuật Máy và Thiết bị Mỏ - Dầu 

khí Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2014 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3571 621.8

400

Các loại van và ứng dụng truyền 

động thủy lực - khí nén trong máy 

và thiết bị Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2015 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ3727 621.8

401

Giáo trình kỹ thuật, công nghệ cơ 

khí cơ bản Nguyễn Ngọc Thành Bách Khoa 2021 2 235000 470000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ5157 621.8

402

Bài giảng phương pháp mô phỏng 

để tính toán và thiết kế máy trong 

thiết kế hiện đại :  Dùng cho đào 

tạo tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật 

cơ khí động lực Nguyễn Văn Xô

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3564 621.8

403

Bài giảng tin học ứng dụng trong 

thiết kế máy, thiết bị mỏ và dầu 

khí :  Dùng cho đào tạo thác sĩ 

chuyên ngành kỹ thuật cơ khí 

động lực Nguyễn Văn Xô

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3565 621.81

404

Giáo trình ma sát - mòn - bôi trơn 

tribology Nguyễn Doãn Ý

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 5 180000 900000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ3399 621.8



405 Giáo trình cơ sở thiết kế máy Nguyễn Văn Yến Xây dựng 2015 2 170000 340000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4908 621.8

406 Giáo trình truyền động cơ khí Nguyễn Văn Yến Xây dựng 2019 2 150000 300000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4913 621.8

407

Giáo trình thiết kế cơ khí với 

Solidworks Phạm Quang Huy Thanh Niên 2019 1 140000 140000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4959 621.8

408

Thiết kế cơ khí với Mastercam - 

Lý thuyết - Thực hành Phạm Quang Hiển Bách khoa 2016 2 105000 210000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4973 621.8

409

Vẽ, lắp ráp tạo chuyển động và 

gia công khuôn với CREO Phạm Quang Huy Thời đại 2014 2 84000 168000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4991 621.8

410

Giáo trình thực hành thiết kế cơ 

khí và mỹ thuật công nghiệp với 

Solidworks :  Dùng cho các phiên 

bản 2018 - 2017 - 2016 Phạm Quang Huy Thanh Niên 2018 2 112000 224000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5006 621.8

411 Giáo trình vật liệu cơ khí Phạm Đình Sùng Xây dựng 2016 2 169000 338000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4852 621.8

412 Bài giảng Chi tiết máy Phạm Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1179 621.8

413

Bài giảng hướng dẫn thiết kế chi 

tiết máy Phạm Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 4 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1357 621.8

414

Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 

1 Nguyễn Đắc Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 2 45000 90000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1285 621.8

415

Sổ tay công nghệ chế tạo máy tập 

1 Nguyễn Đắc Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 1 52000 52000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1427 621.8



416 Tính toán thiết kế máy cắt kim loại Phạm Đắc

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1971 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1701 621.8

417

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy 

:  Sách được dùng làm giáo trình 

cho sinh viện đại học và cao đẳng 

kỹ thuật Trịnh Chất

Khoa học và 

Kỹ thuật 2001 1 30000 30000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1500 621.8

418

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ 

khí tập 1 Trịnh Chất

Giáo Dục Việt 

Nam 2020 2 90000 180000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5066 621.8

419

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ 

khí tập 2 Trịnh Chất Giáo Dục 2020 2 70000 140000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5065 621.8

420

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo 

máy :  Giáo trình cho sinh viên cơ 

khí Trần Văn Địch

Khoa học và kỹ 

thuật 2002 5 20000 100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1653 621.8

421

Hướng dẫn giải bài tập nguyên lý 

máy Trần Ngọc Nhuần

Khoa học và kỹ 

thuật 2016 5 195000 975000

Ngành Cơ 

điện VĐ3073 621.8

422 Sổ tay thực hành chế tạo máy

Trần Thế San, 

Nguyễn Ngọc 

Phương

Khoa học kỹ 

thuật 2015 2 50000 100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5119 621.8

423

Thực hành tính toán gia công 

bánh răng ren vít

Nguyễn Ngọc 

Phương

Khoa học và kỹ 

thuật 2010 1 37000 37000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5266 621.8

424 Trục tải mỏ Trần Doãn Trường

Giao thông vận 

tải 2000 2 17000 34000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1288 621.8

425 Giáo trình nguyên lý máy Trần Doãn Trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ1926 621.8

426 Tự học Creo bằng hình ảnh Trương Minh Trí

Từ Điển Bách 

khoa, Phạm 

Quang Huy 2013 2 75000 150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4995 621.8



427

Tuyển tập công trình khoa học 

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần 

thứ 8 :.  Hà Nội, 6-7/12/2007

Bách khoa Hà 

Nội 2008 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ2355 621.8

428 Lý thuyết ô tô hiện đại Võ Văn Hường Giáo dục 2021 2 100000 200000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ5224 621.8

429

Máy - thiết bị và hệ thống nghiền 

mịn Vũ Liêm Chính Xây dựng 2011 2 66000 132000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5347 621.8

430

Giáo trình máy và thiết bị thủy - 

khí vận chuyển dòng hỗn hợp rắn - 

 lỏng :  Dùng cho đào tạo tiến sỹ 

chuyên ngành Máy và thiết bị mỏ Vũ Nam Ngạn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2012 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3569 621.8

431

Cơ sở tính toán hệ thống thiết bị 

bơm dòng hỗn hợp rắn lỏng ở các 

nhà máy tuyển :  Dùng cho học 

viên cao học ngành kỹ thuật cơ 

khí động lực Vũ Nam Ngạn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3568 621.8

432

Bài giảng công nghệ sửa chữa 

máy và thiết bị mỏ Vũ Thế Sự

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ1241 621.8

433

Giáo trình  công nghệ sửa chữa 

máy và thiết bị mỏ Vũ Thế Sự

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2008 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ2271 621.8

434

Đồ gá :  Giáo trình cho sinh viên 

cơ khí thuộc các hệ đào tạo Trần Văn Địch

Khoa học và kỹ 

thuật 2010 5 60000 300000

Ngành Cơ 

điện VĐ2895 621.807

435

Bài tập kỹ thuật đo :  Sách được 

biên soạn theo chương trình 

khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo Ninh Đức Tốn

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 29000 145000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3497 621.808

436 Bài tập nguyên lý máy Tạ Ngọc Hải

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 5 87000 435000

Ngành Cơ 

điện VĐ2857 621.808



437 Bài tập nguyên lý máy Tạ Ngọc Hải

Khoa học và kỹ 

thuật 2003 5 25000 125000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1654 621.808

438 Sổ tay chuyên ngành cơ khí Trần Thế San

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 2 65000 130000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5292 621.81

439

Lý thuyết ăn khớp bánh răng 

không gian, tiếp xúc elip với 

màng dầu thủy động và hệ thống 

bánh răng ma sát lăn Nguyễn Thiện Phúc

Bách Khoa Hà 

Nội 2021 2 250000 500000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ5148 621.833

440

Phương pháp vận tải bằng đường 

ống :  Giáo trình cao học ngành kỹ 

thuật cơ khí - động lực Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3570 621.867

441

Ma sát học và vật liệu mới trong 

cơ khí Bùi Lê Gôn Xây dựng 2017 2 96000 192000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4269 621.89

442 Hệ động lực học với ma sát Lê Xuân Anh

Đại học Bách 

khoa 2017 3 168000 504000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ3963 621.89

443

Bài giảng phương pháp lập trình 

CNC

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4060 621.9

444

Giáo trình gia công cơ khí trên 

máy CNC Xây dựng 2018 2 55000 110000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4882 621.9

445

Giáo trình gia công cơ khí trên 

máy công cụ Xây dựng 2013 2 56000 112000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4884 621.9

446

Gia công trên máy uốn CNC 

Ermarsan Hà Thanh Hải Xây dựng 2018 2 116000 232000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4900 621.9



447

Đồ gá gia công cơ khí :  Tiện - 

Phay - Bào - Mài Hồ Viết Bình Đà Nẵng 2000 5 45000 225000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1668 621.9

448 Thiết kế và chế tạo khuôn dập Lê Trung Kiên

Bách khoa Hà 

Nội 2020 2 145000 290000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4994 621.9

449 Thiết kế và chế tạo khuôn dập Lê Trung Kiên

Bách khoa Hà 

Nội 2022 2 160000 320000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5279 621.9

450 Đồ gá cơ khí hoá và tự động hoá Lê Văn Tiến

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 1 16500 16500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1426 621.9

451 Thực hành tính toán gia công phay Tăng Văn Mùi

Khoa học và kỹ 

thuật 2022 2 35000 70000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5280 621.9

452

Atlas đồ gá :  Giáo trình cho sinh 

viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo Trần Văn Địch

Khoa học và kỹ 

thuật 2003 5 35000 175000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1674 621.9

453

Sổ tay gia công cơ :  Dùng cho 

sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào Trần Văn Địch

Khoa học và 

Kỹ thuật 2002 5 72000 360000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ1675 621.9

454 Giáo trình công nghệ CNC Trần Văn Địch

Giáo dục Việt 

Nam 2015 5 60000 300000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3461 621.9

455

Giáo trình công nghệ CNC :  Giáo 

trình dùng trong đào tạo trình độ 

đại học, lưu hành nội bộ Trần Văn Khiêm

Khoa học và kỹ 

thuật 2019 2 108000 216000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4801 621.9

456

Vẽ bề mặt phức tạp (Surface) và 

gia công khuôn với Pro Engineer Trương Minh Trí

Từ Điển Bách 

khoa 2013 1 86000 86000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4923 621.9



457

Gia công khuôn với Pro Engineer 

và Rapidform Xor Trương Minh Trí

Từ Điển Bách 

khoa 2013 1 82000 82000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4924 621.9

458 Cơ sở máy CNC Tạ Duy Liêm

Bách khoa Hà 

Nội 2019 2 108000 216000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí VĐ4776 621.902

459

Tính toán và thiết kế máy công cụ 

vạn năng và máy tiện tự động Nguyễn Phương

Bách khoa Hà 

Nội 2018 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3914 621.902

460

Sổ tay lập trình CNC :  Máy tiện - 

máy phay - Trung tâm gia công 

CNC Trần Thế San

Khoa học và kỹ 

thuật 2011 3 99000 297000

Ngành Cơ 

điện VĐ2822 621.902

461 Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ Trần Văn Địch

Khoa học kỹ 

thuật 2007 3 190000 570000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5051 621.93

462 Giáo trình thực hành tiện Nguyễn Minh Sang Xây dựng 2018 2 70000 140000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4266 621.94

463

Bài giảng các phần tử tự động 

trong hệ thống điện mỏ :  Dùng 

cho học viên cao học ngành Kỹ 

thuật điện Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3983 622.48

464

Giáo trình điện tử ứng dụng trong 

công nghiệp mỏ :  Dùng cho học 

viên cao học ngành Kỹ thuật điện Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ3987 622.48

465

Giáo trình mô phỏng hệ thống 

cung cấp điện mỏ Ngô Thanh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ3988 622.48

466

Tính toán lựa chọn máy vận tải 

liên tục trong công nghiệp mỏ :  

Giáo trình cao học cấp tiến sỹ 

ngành cơ khí - động lực Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ3722 622.6



467

Vận tải mỏ lộ thiên sâu: Giáo 

trình cao học cấp tiến sỹ ngành kỹ 

thuật cơ khí - động lực Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ3724 622.6

468 Máy nâng - Máy xếp dỡ Nguyễn Văn Xô

Giao thông vận 

tải 2019 2 75000 150000

Ngành Cơ 

điện ; 

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ ; Chuyên 

ngành Máy và 

thiết bị mỏ VĐ3982 622.68

469 Công nghệ đóng tàu Lương Ngọc Lợi

Bách Khoa Hà 

Nội 2019 2 165000 330000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5295 623.8

470 Nhập môn kỹ thuật tàu thủy Lê Thị Thái

Bách Khoa Hà 

Nội 2017 2 63000 126000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5268 623.85

471

Tuyển tập công trình khoa học 

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần 

thứ 8 Tập 5 

Bách khoa Hà 

Nội 2008 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ2356 624.151

472 Bài giảng tín hiệu và hệ thống

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4064 629

473 Bài giảng chuyên đề Nguyễn Thế Lực

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4057 629

474

Bài giảng ứng dụng matlab & 

simulink trong bài toán kỹ thuật Nguyễn Thế Lực

Đại học Mỏ 

Địa chất 2013 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4058 629

475

Môn học mô hình hóa và mô 

phỏng quá trình sản xuất Nguyễn Chí Tình

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4056 629

476 Các hệ thống rời rạc

Phạm Thị Thanh 

Loan

Đại học Mỏ 

Địa chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4053 629

477

Giáo trình Tiếng anh chuyên 

ngành cho ô tô Nguyễn Đăng Tấn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2020 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5076 629.014

478 Bài tập cơ học vật bay Lê Quang

Bách khoa Hà 

Nội 2021 2 140000 280000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5259 629.132



479 Giáo trình máy bay trực thăng Nguyễn Thế Mịch

Bách Khoa Hà 

Nội 2009 2 74000 148000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa  VĐ5255 629.133

480 Động lực học ô tô Võ Văn Hường

Giáo dục Việt 

Nam 2014 2 90000 180000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5062 629.2

481

Kết cấu ô tô :  Giáo trình cho sinh 

viên Đại học Nguyễn Khắc Trai Bách Khoa 2020 2 158000 316000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5063 629.2

482 Kết cấu ô tô Lưu Văn Tuấn  Giáo dục 2020 2 150000 300000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5048 629.22

483 Xe chuyên dụng Nguyễn Tiến Dũng

Giáo dục Việt 

Nam 2014 2 55000 110000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5258 629.22

484 Ô tô các nước phát triển

Nguyễn Minh 

Đường

Khoa học và kỹ 

thuật 1996 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ1444 629.22

485

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Sửa chữa gầm, mâm 

ô tô Lương Gia Sinh Bách Khoa 2021 2 116000 232000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5112 629.24

486

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Sửa chữa động cơ ô tô Trần Kiện Kiện Bách Khoa 2021 2 184000 368000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5113 629.25

487

Giáo trình năng lượng mới trên ô 

tô Trần Viết Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2019 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5074 629.25

488

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Sửa chữa điện ô tô Mạc Quân Bách Khoa 2021 2 138000 276000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5111 629.272

489

Chế tạo thiết bị chống ngủ gật cho 

lái xe ôtô Phạm Mạnh Hùng

Bách khoa Hà 

Nội 2015 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ2893 629.276

490

Giáo trình điều hòa không khí trên 

ô tô Nguyễn Thế Hoàng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5073 629.277

491 Giáo trình Thí nghiệm ô tô Nguyễn Thế Hoàng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2021 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5075 629.28



492 Kỹ thuật sửa chữa ô tô cơ bản Đức Huy

Bách Khoa Hà 

Nội 2020 2 98000 196000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5238 629.287

493 Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao Đức Huy

Bách Khoa Hà 

Nội 2016 2 195000 390000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5237 629.287

494 Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản Trí Cường

Bách Khoa Hà 

Nội 2018 2 98000 196000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5251 629.287

495

Kỹ thuật sửa chữa xe máy nâng 

cao Hùng Lê

Bách khoa Hà 

Nội 2020 2 153000 306000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5250 629.287

496

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Bảo dưỡng ô tô Vỹ Gia Tráng Bách Khoa 2021 2 74000 148000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5114 629.287

497

Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô 

tô hiện đại - Kỹ năng cơ bản sửa 

chữa ô tô

Chu Mậu Kiệt, Vỹ 

Song, Lư Đức 

Thắng; Trần Giang 

Sơn dịch; Hoàng 

Thăng Bình hiệu 

đính Bách Khoa 2021 2 166000 332000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5115 629.287

498

Bài giảng lý thuyết điều khiển tự 

động nâng cao :  Tài liệu dùng 

cho học viên cao học ngành Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Đức Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3743 629.381

499 Hướng dẫn thực hành PLC S7-200 Bùi Hồng Huế Xây Dựng 2013 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ2921 629.8

500

Kỹ thuật Robot :  Giáo trình dùng 

cho sinh viên đại học khối kỹ thuật Đào Văn Hiệp

Khoa học và kỹ 

thuật 2003 2 24000 48000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1670 629.8

501

Kỹ thuật Robot :  Giáo trình dùng 

cho sinh viên đại học khối kỹ thuật Đào Văn Hiệp

Khoa học kỹ 

thuật 2013 2 118000 236000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5183 629.8

502 Kỹ thuật vi điều khiển Đào Hiếu

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4050 629.8

503 Hệ vi xử lý và máy tính Đào Hiếu

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4069 629.8



504

Thiết kế tối ưu trong kỹ thuật và 

cơ khí với sự hỗ trợ của máy tính Đặng Xuân Phương

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 158000 790000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3903 629.8

505

Điều chỉnh tự động truyền động 

điện :  Sách giáo trình dùng cho 

sinh viên các trường đại học kỹ 

thuật Bùi Quốc Khánh

Khoa học và 

Kỹ thuật 2001 1 49500 49500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1494 629.8

506

Điều khiển số máy điện :  Dùng 

cho sinh viên các trường kỹ thuật Lê Văn Doanh

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 2 30000 60000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1471 629.8

507 Giáo trình vi điều khiển Xây dựng 2013 5 80000 400000

Ngành Cơ 

điện VĐ2920 629.8

508 Giáo trình lập trình PLC Xây dựng 2013 5 79000 395000

Ngành Cơ 

điện VĐ2924 629.8

509

Cơ sở hệ thống điều khiển quá 

trình Hoàng Minh Sơn

Đại học Bách 

Khoa 2016 2 109000 218000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4257 629.8

510

Bài giảng kỹ thuật lập trình Phần 

bài tập Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4066 629.89

511

Vi điều khiển - Cấu trúc lập trình 

và ứng dụng :  Dùng cho sinh viên 

hệ cao đẳng và Đại học Kiều Xuân Thực Giáo dục 2010 5 27000 135000

Ngành Cơ 

điện VĐ2814 629.8

512

Điều khiển lập trình với PLC 

RSLogix Lê Ngọc Bích

Bách khoa Hà 

Nội 2013 1 78000 78000

Ngành Cơ 

điện VĐ4965 629.8

513

Điều khiển và giám sát trong công 

nghiệp Lê Ngọc Bích

Từ Điển Bách 

khoa 2013 2 74000 148000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4988 629.8

514

Điều khiển và giám sát với PLC 

Omron & WinCC Lê Ngọc Bích Bách khoa 2016 2 98000 196000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4979 629.8

515

Điều khiển lập trình và tạo giao 

diện HMI với Wincc Flexible Lê Ngọc Bích Thanh Niên 2018 2 104000 208000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5005 629.8

516

Tự động hóa với hệ thống khí nén 

:  Nguyên tắc thiết kế và tự động 

hóa Lê Hiếu Giang Thanh Niên 2021 2 160000 320000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5123 629.8



517 Lập trình IoT với Arduino Lê Mỹ Hà Thanh Niên 2019 3 150000 450000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4964 629.8

518

Lập trình điều khiển Arduino từ 

cơ bản đến nâng cao

Nguyễn Văn Đông 

Hải Thanh Niên 2021 2 178000 356000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5109 629.8

519

Cấu trúc - lập trình - ghép nối và 

ứng dụng vi điều khiển tập 1 Nguyễn Mạnh Giang Giáo dục 2009 2 36000 72000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4789 629.8

520 Bài giảng điều khiển số Nguyễn Đức Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4052 629.8

521 Bài giảng Robot công nghiệp Nguyễn Đức Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4064 629.8

522

Lý thuyết điều khiển tự động 

thông thường và hiện đại quyển 2

Nguyễn Thương 

Ngô

Khoa học và kỹ 

thuật 2009 2 40000 80000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5262 629.8

523

Lý thuyết điều khiển tự động hiện 

đại :  Giáo trình cho các trường 

đại học

Nguyễn Thương 

Ngô

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 1 23000 23000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1472 629.8

524

Tối ưu hóa trong điều khiển và 

điều khiển tối ưu Nguyễn Doãn Phước

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5 95000 475000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3933 629.8

525

Vi điều khiển và ứng dụng. Giáo 

trình thực hành PIC Nguyễn Đình Phú Thanh Niên 2018 1 116000 116000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4946 629.8

526

Hệ thống điều khiển tự động khí 

nén

Nguyễn Ngọc 

Phương

Khoa học kỹ 

thuật 2012 2 95000 190000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5071 629.8

527

Bài giảng Tự động hóa quá trình 

nâng cao :  Tài liệu dùng cho học 

viên cao học ngành: Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa Nguyễn Chí Tình

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3749 629.8

528

Bài giảng môn học mô hình hóa 

đối tượng nhiều biến :  Tài liệu 

dùng cho học viên cao học ngành 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Nguyễn Chí Tình

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2017 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3750 629.8



529

Môn học cơ sở hệ thống điều 

khiển quá trình Nguyễn Chí Tình

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4055 629.8

530

Lập trình IOT với Arduino, 

ESP8266 và XBEE

Nguyễn Tất Bảo 

Thiện Thanh Niên 2018 1 150000 150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4958 629.8

531

Phân tích và điều khiển Robot 

công nghiệp Nguyễn Mạnh Tiến

Khoa học kỹ 

thuật 2013 2 118000 236000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5155 629.8

532

 Solidworks dành cho người bắt 

đầu Phạm Quang Huy Thanh Niên 2019 2 125000 250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4983 621.8

533

Lập trình với PLC S7 1500 và 

RSLOGIX Phạm Quang Huy Thanh Niên 2019 2 155000 310000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4987 629.8

534 Truyền động tự động khí nén Phạm Văn Khảo

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 1 17000 17000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ1440 629.8

535 Lý thuyết điều khiển phi tuyến

Phạm Thị Thanh 

Loan

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4063 629.8

536 Điều khiển với Simatic S7 - 300 Phan Xuân Minh

Bách khoa Hà 

Nội 2015 3 75000 225000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3955 629.8

537 Điều khiển với Simatic S7 - 300 Phan Xuân Minh

Bách khoa Hà 

Nội 2019 2 95000 190000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4787 630.8

538 Robot công nghiệp Phạm Đăng Phước Xây dựng 2012 5 70000 350000

Ngành Cơ 

điện VĐ2976 629.8

539

Bài giảng điều khiển tự động 

truyền động điện Phan Minh Tạo

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2017 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4065 629.8

540

Hệ thống điều khiển số cho máy 

công cụ :  Cấu trúc - chức năng - 

lập trình - vận hành Tạ Duy Liêm

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 2 22000 44000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1467 629.8

541 Tài liệu mẫu đồ án điều khiển số

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4051 629.8



542 Điều khiển logic lập trình PLC Tăng Văn Mùi

Khoa học kỹ 

thuật 2011 2 35000 70000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5178 629.8

543

Thiết kế truyền động điện tự động 

tập 1 Thái Duy Thức

Giao thông vận 

tải 2000 6 30000 180000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1294 629.8

544

Cơ sở lý thuyết truyền động điện 

tự động Thái Duy Thức

Giao thông Vận 

tải 2001 7 33000 231000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1301 629.8

545

Giáo trình vi điều khiển PIC. Lý 

thuyết - Thực hành Nguyễn Đình Phú Thanh Niên 2018 1 108000 108000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4947 629.8

546 Tự học Arduino bằng hình ảnh Trương Ngọc Hà Thanh Niên 2019 2 140000 280000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4986 629.8

547

CAD trong tự động hóa  - Tự học 

S7 và WINCC bằng hình ảnh Trần Thu Hà Hồng Đức 2012 2 70000 140000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4992 629.8

548

Giao diện người và máy (HMI) 

với S7 và Intouch Lê Ngọc Bích

Bách khoa Hà 

Nội 2013 2 74000 148000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4996 629.8

549

Giáo trình ô tô máy kéo trong xây 

dựng Trần Đức Hiếu Xây dựng 2019 2 252000 504000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Cơ khí ô tô VĐ5303 629.8

550

Vi điều khiển và ứng dụng - 

Hướng dẫn sử dụng Arduino Trương Đình Nhơn Thanh Niên 2018 1 150000 150000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4953 629.8

551 Thiết kế mạch và lập trình PLC Trần Thế San

Khoa học kỹ 

thuật 2016 2 45000 90000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4968 629.8

552

Tự động điều khiển các quá trình 

công nghệ Trần Doãn Tiến Giáo dục 1999 2 21000 42000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1419 629.8

553

Robot Công nghiệp: Cấu trúc, 

động học và động lực học Trịnh Quang Vinh

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 2 145000 290000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5158 629.8

554 Tin học công nghiệp Uông Quang Tuyến

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4059 629



555

Điều khiển tự động thủy lực  - khí 

nén :  Phần lý thuyết Uông Quang Tuyến

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4061 629.8

556

Điều khiển tự động truyền động 

thủy khí :  Phần thiết kế Uông Quang Tuyến

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4062 629.8

557

Giáo trình điều khiển tự động 

truyền động thủy - khí :  Dùng cho 

đào tạo cao học ngành kỹ thuật cơ 

khí động lực Vũ Nam Ngạn

Đại học Mỏ 

Địa chất 2011 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3574 629.8

558

Giáo trình điều khiển các quá 

trình công nghệ :  Dùng cho 

chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển Nguyễn Văn Chí

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 236000 1180000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3943 629.807

559 Lý thuyết điều khiển hiện đại Nguyễn Duy Anh

Khoa học và 

Kỹ thuật 2016 5 89000 445000

Ngành Cơ 

điện VĐ3077 629.831

560

Bài giảng mô hình hóa đối tượng :  

 Tài liệu dùng cho nghiên cứu tiến 

sĩ ngành kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa Nguyễn Đức Khoát

Đại học Mỏ 

Địa chất 2016 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ3741 629.831

561 Hệ phi tuyến Nguyễn Doãn Phước

Khoa học và kỹ  

 thuật 2000 1 19000 19000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1434 629.836

562

Phân tích và điều khiển hệ phi 

tuyến Nguyễn Doãn Phước

Bách Khoa Hà 

Nội 2020 2 140000 280000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5128 629.836

563

Phân tích và điều khiển hệ phi 

tuyến Nguyễn Doãn Phước

 Bách khoa Hà 

Nội 2016 2 128000 256000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4784 629.836

564

Ứng dụng PLC S7-1200, WinCC :  

 trong thiết kế hệ thống điều khiển 

lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, nồi 

hơi công nghiệp, máy sản xuất 

gạch không nung Đào Quang Thuỷ

Khoa học kỹ 

thuật 2020 2 125000 250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5176 629.89

565 Bài giảng kỹ thuật lập trình tập 1 Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4067 629.89



566 Bài giảng kỹ thuật lập trình tập 2 Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ 

Địa chất 2019 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4068 629.89

567

Bộ điều khiển logic khả trình PLC 

và ứng dụng Nguyễn Văn Khang

Bách khoa Hà 

Nội 2019 2 83000 166000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4786 629.89

568

Robot công nghiệp :  Giáo trình 

dùng cho sinh viên các trường kỹ 

thuật Nguyễn Thiện Phúc

Khoa học và kỹ 

thuật 2002 2 38000 76000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ1669 629.892

569

Lập trình với PLC S7 1200 và S7 

1500 Ngô Văn Thuyên Thanh Niên 2019 1 130000 130000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4949 629.89

570

Scada với tia- Portal. Lập trình 

với S7 1500 Ngô Văn Thuyên Thanh niên 2023 2 198000 396000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5414 629.89

571

Thiết kế hệ thống HMI/SCADA 

với TIA Portal Trần Văn Hiếu

Khoa học kỹ 

thuật 2020 2 308000 616000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5179 629.89

572 Robot dưới nước Nguyễn Thiện Phúc

Bách khoa Hà 

Nội 2015 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ2894 629.892

573 Robot trên không Nguyễn Thiện Phúc

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ3070 629.893

574 Tự động hóa quá trình sản xuất Nguyễn Duy Anh

Khoa học và 

Kỹ thuật 2016 5 79000 395000

Ngành Cơ 

điện VĐ3080 658.514

575

Vật liệu chất dẻo và composite 

công nghệ và cơ học Trần Ích Thịnh Xây dựng 2020 2 90000 180000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4829 668.4

576

Cơ sở lý thuyết quá trình đông đặc 

và một số ứng dụng Nguyễn Hồng Hải

Khoa học và kỹ 

thuật 2006 2 52000 104000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5257 669.1

577

Các phương pháp gia công tiên 

tiến :  Tài liệu dùng cho học viên 

cao học ngành kỹ thuật cơ khí 

động lực Đinh Văn Chiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3572 670

578

Điều khiển số và công nghệ trên 

máy điều khiển số CNC :  Giáo 

trình cho sinh viên các trường đại 

học kỹ thuật Nguyễn Đắc Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 2000 1 12000 12000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1443 670.427



579 Tự động hóa sản xuất Trần Văn Địch

Giáo dục Việt 

Nam 2012 2 47000 94000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ4802 670.427

580 Giáo trình kỹ thuật gia công cơ khí Bùi Lê Gôn Xây dựng 2014 2 114000 228000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4893 671

581 Bài giảng Công nghệ kim loại Đoàn Văn Ký

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1315 671

582 Giáo trình công nghệ kim loại Đoàn Văn Ký

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2006 5 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ2176 671

583

Giáo trình công nghệ kim loại :  

Dùng cho ngành phi cơ khí Đoàn Văn Ký

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 10 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1878 671

584

Công nghệ kim loại và ứng dụng 

CAD - CAM - CNC :  Tài liệu 

dùng cho sinh viên, học viên, 

giảng viên các ngành kỹ thuật, 

quản trị kinh doanh, sư phạm kỹ 

thuật,...trong các trường Đại học, 

Cao đẳng và Dạy nghề thuộc các 

hệ đào tạo Nguyễn Tiến Đào

Khoa học và kỹ 

thuật 2001 1 34000 34000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ1438 671

585 Tính toán gia công cơ khí Nguyễn Văn Tường Bách khoa 2018 2 160000 320000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5009 671

586 Giáo trình công nghệ kim loại Nguyễn Đức Thắng

Giáo Dục Việt 

Nam 2013 2 113000 226000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5289 671

587 Công nghệ chế tạo phôi Tào Quang Bảng

Khoa học và kỹ 

thuật 2021 2 198000 396000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5263 671

588 Át lát máy nâng chuyển Võ Quang Phiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 10 0

Ngành Cơ 

điện VĐ1554 671



589 Giáo trình cơ khí đại cương Hoàng Tùng

Giáo Dục Việt 

Nam 2010 2 35000 70000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5296 671.3

590 Giáo trình cơ khí đại cương Nguyễn Văn Hảo

Giáo Dục Việt 

Nam 2011 2 52000 104000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5288 671.3

591 Công nghệ gia công áp lực Lê Trung Kiên Bách Khoa 2020 4 115000 460000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4781 671.3

592 Chế độ cắt gia công cơ khí Nguyễn Ngọc Đào

Khoa học và kỹ 

thuật 2010 2 80000 160000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5168 671.3

593

Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ 

khí Phạm Văn Nghệ

Khoa học kỹ 

thuật 2011 2 126000 252000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5068 671.3

594

Tính toán thiết kế chế tạo máy cán 

kim loại và máy cán thép Đỗ Hữu Nhơn

Bách khoa - Hà 

Nội 2011 5 85000 425000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3897 671.303

595 Giáo trình Robot hàn Xây dựng 2013 2 37000 74000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5312 671.5

596 Giáo trình cao đẳng nghề hàn tập 1 Lê Văn Hiền Xây dựng 2014 2 89000 178000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5308 671.5

597 Giáo trình cao đẳng nghề hàn tập 2 Lê Văn Hiền Xây dựng 2014 2 99000 198000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí  VĐ5309 671.5

598 Giáo trình cao đẳng nghề hàn tập 3 Lê Văn Hiền Xây dựng 2014 2 86000 172000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5310 671.5

599 Vật liệu hàn Nguyễn Văn Thông

Khoa học và kỹ 

thuật 2012 1 340000 340000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5264 671.5

600 Sổ tay chuyên ngành hàn Trần Thế San

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 2 42000 84000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5287 671.5



601 Cẩm nang hàn Hoàng Tùng

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1463 671.52

602 Giáo trình hàn ống công nghệ cao Xây dựng 2018 2 50000 100000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4883 671.52

603

Giáo trình hàn kết cấu thép chịu 

lực 3G Xây dựng 2018 2 40000 80000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5354 671.5

604

Giáo trình kỹ thuật hàn dây lõi 

thuốc Xây dựng 2013 2 33000 66000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5361 671.5

605

Giáo trình kiểm tra chất lượng 

mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế Xây dựng 2013 2 56000 112000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5364 671.5

606 Kỹ thuật hàn MIG/MAG nâng cao Xây dựng 2013 2 33000 66000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5341 671.5

607 Giáo trình hàn ống 6G Xây dựng 2011 2 43000 86000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5353 671.52

608 Kỹ thuật hàn TIG nâng cao Xây dựng 2018 2 32000 64000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4885 671.52

609

Các phương pháp hàn và hàn đắp 

phục hồi chi tiết máy Nguyễn Văn Thông

Khoa học và kỹ 

thuật 1984 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ511 671.52

610 Vật liệu và công nghệ hàn Nguyễn Văn Thông

Khoa học kỹ 

thuật 2000 1 35000 35000

Ngành Cơ 

điện VĐ1497 671.52

611 Hàn cắt kim loại bằng khí Nguyễn Văn Tới Xây dựng 2018 2 99000 198000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4174 671.52

612

Giáo trình hàn trong môi trường 

khí bảo vệ M4-05 Phạm Trọng Khu Xây dựng 2008 2 22000 44000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5355 671.52



613

Công nghệ hàn điện nóng chảy tập 

1: Giáo trình cho sinh viên cơ khí 

thuộc các hệ đào tạo Ngô Lê Thông

 Khoa học kỹ 

thuật 2007 2 74000 148000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ5080 671.521

614 Nguyên lý gia công vật liệu Bành Tiến Long

Khoa học và kỹ 

thuật 2013 5 180000 900000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3412 671.53

615

Nguyên lý cắt kim loại :  Giáo 

trình dùng cho sinh viên các 

trường đại học khối kỹ thuật Trần Văn Địch

Khoa học và kỹ 

thuật 2008 2 136000 272000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4785 671.53

616

Công nghệ gia công tinh bóng 

bằng vật liệu hạt Nguyễn Đắc Lộc

Khoa học và kỹ 

thuật 2008 2 55000 110000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí  VĐ5297 671.7

617 Công nghệ mạ điện Trần Minh Hoàng

Khoa học và kỹ 

thuật 1998 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ1429 671.73

618 Gia công ống thép Nguyễn Ngọc Nam Xây dựng 2018 2 82000 164000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy VĐ4173 671.8

619

Thiết bị và công nghệ đúc phôi 

thép :  Giáo trình giảng dạy đại 

học chuyên ngành. Tài liệu tham 

khảo cho nghiên cứu sinh và cán 

bộ kỹ huật Ngô Trí Phúc

Bách khoa - Hà 

Nội 2014 5 95000 475000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ3899 672.2

620

Kỹ thuật sản xuất thép uốn hình 

và ống hàn Trần Văn Dũng

Bách khoa Hà 

Nội 2015 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ2900 672.832

621

Các phương pháp hiện đại sản 

xuất vật liệu xơ sợi cho ngành 

công nghiệp giấy Lê Quang Diễn

Bách khoa Hà 

Nội 2015 5 0

Ngành Cơ 

điện VĐ2891 676.1

622 Thiết bị in và văn phòng

Nguyễn Thị Phương 

Mai

Bách Khoa Hà 

Nội 2018 2 158000 316000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5254 681.6

623

Từ điển điện tử - tin học - truyền 

thông Anh - Việt :  Khoảng 

20.000 thuật ngữ,có giải thích và 

minh hoạ

Khoa học và kỹ 

thuật 1997 6 155000 930000

Ngành Cơ 

điện

TĐ457, 

TĐ549-

550-551-

519-520



624

Từ điển điện tử và tin học Anh 

Việt :  Gần 30.000 thuật ngữ có 

giải nghĩa khoảng 700 hình minh 

hoạ 1.500 từ viết tắt thông dụng Bùi Xuân Toại Thống kê 1999 2 0

Ngành Cơ 

điện

TĐ503, 

504

625

Từ điển điện tử viễn thông - tin 

học Anh - Pháp - Việt Hồ Vĩnh Thuận Thống kê 1996 2 48000 96000

Ngành Cơ 

điện

TĐ508, 

509

626

Từ điển giải nghĩa kinh tế-kinh 

doanh Anh-Việt :  Khoảng 14.000 

thuật ngữ

Khoa học và kỹ 

thuật 1996 2 0

Ngành Cơ 

điện

TĐ841, 

842

627 Từ điển cơ khí Anh - Việt Nguyễn Hạnh

Từ điển Bách 

khoa 2003 3 95000 285000

Ngành Cơ 

điện

TĐ865 

đến 867

628

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ 

khí, Tập 1 Trịnh Chất

Giáo Dục Việt 

Nam 2020 2 90000 180000

Ngành Cơ 

điện VĐ5066 621.8

629

Thiết kế phần điện trong nhà máy 

điện và trạm biến áp Phạm Văn Hòa

Khoa học và kỹ 

thuật 2 116000 232000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5460 621.3

630 Giáo trình tiết kiệm điện Trần Quang Khánh

Khoa học kỹ 

thuật 2 298000 596000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5461 621.31

631 Kỹ thuật điện cao áp Nguyễn Đức Tường

Khoa học và kỹ 

thuật 2023 2 236000 472000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện VĐ5476 621.31

632

 

Thiết kế công trình năng lượng tái 

tạo điện gió

Nguyễn Thành 

Trung Xây dựng 2023 3 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp VĐ5467 621.312

633

Hệ thống Điện-Điện tử trên ôtô 

(Lý thuyết - Thực Hành) Lê Doãn Trinh Thanh niên 2023 2 192000 384000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5473 621.38

634

Lý thuyết mạch điện - Mạch tuyến 

tính ở chế độ xác lập Cung Thành Long

Khoa học kỹ 

thuật 2023 2 360000 720000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5475 621.381

635

Hướng dẫn lập trình CNC trên 

máy công cụ Trần Thế San

Khoa học và kỹ 

thuật 2022 2 149000 298000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5474 621.902

636

Rung động máy, cụm trục chính 

máy công cụ và phương pháp đo 

kiểm

Khoa học kỹ 

thuật 2023 2 158000 316000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

công nghiệp 

VĐ5511 621.902



637 Máy công cụ điều khiển số

Khoa học kỹ 

thuật 2023 2 168000 336000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5542 621.9

638 Thực hành dây quấn động cơ điện Tăng Văn Mùi

Khoa học kỹ 

thuật 2023 2 85000 170000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5551 621.3

639 Kỹ thuật lạnh Đinh Văn Thuận

Khoa học kỹ 

thuật 2023 2 189000 378000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5539 621.56

640

Động cơ Turbin, động cơ tên lửa 

và động cơ Ramjet/Scramjet trên 

các thiết bị bay hiện đại Nguyễn Hoàng Nghị

Khoa học kỹ 

thuật 2023 2 290000 580000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5543 629.8

641

Tự học nhanh lập trình S7 1500 

(Lý thuyết-Thực hành) Lê Doãn Trinh Thanh niên 2023 2 185000 370000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5545 629.89

642

Giáo trình điện tử FET, 

MOSFET, IGBT, linh kiện 4 lớp 

và ứng dụng Lê Hoàng Minh Thanh niên 2023 2 184000 368000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5544 621.381

643

Thủy lực :  Sách dùng trong các 

trường đại học kỹ thuật. Sọan theo 

chương trình đã được Bộ đại học 

và Trung học chuyên nghiệp  

duyệt Vũ Văn Tảo

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1978 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ174 532

644

Bài tập thủy lực và máy thủy lực :  

Sách dùng cho ngành cơ khí của 

các trường ĐH kỹ thuật

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1976 3 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí

VĐ180, 

VĐ183 532

645 Bài tập thủy lực :  Tập 2 Hoàng Văn Quý

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ178 532

646 Tập bản vẽ chi tiết máy Nguyễn Bá Dương

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1978 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ203 621.8

647 Cơ học, Tập 1 Nguyễn Văn Đình

Đại học và 

Giáo dục 

chuyên nghiệp 1990 2 0

Ngành Cơ 

điện VĐ242 531.11



648 Thủy lực :  Tập 2 Nguyễn Cảnh Cầm

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1978 2 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ177 532

649 Bài giảng thủy lực đại cương Võ Xuân Minh

Đại học Mỏ 

Địa chất 1991 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và Tự 

động thủy khí VĐ440 532

650

Lắp đặt thiết bị điện :  Tài liệu 

tham khảo

Công nhân kỹ 

thuật 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ610 621.3

651 Quản lý và sửa chữa lưới điện Nguyễn Bỉnh

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1988 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ690 621

652

Cơ sở dung sai và đo lường trong 

chế tạo máy Hồ Đắc Thọ

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1970 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ539 621

653

Bài tập dung sai :  Theo giáo trình 

cơ sở dung sai và đo lường tromg 

chế tạo máy Phạm Đình Diêu

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ184 621

654 Dung sai và lắp ghép Khoa học 1965 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ613 621

655

Hướng dẫn làm bài tập cơ sở dung 

sai và kỹ thuật đo lường :  Sách 

dùng cho học sinh tại chức ngành 

cơ khí

Khoa Đại học 

tại chức 1970 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ185 621

656

Giáo trình cơ sở dung sai và đo 

lường kỹ thuật trong chế tạo máy Nguyễn Bảo

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1990 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ441 621

657 Sổ tay vật liệu kỹ thuật điện

Công nhân kỹ 

thuật 1978 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ609 621.3

658

Kỹ thuật điện đại cương :  Dùng 

cho học sinh không chuyên điện 

các trường trung học chuyên 

nghiệp Hoàng Hữu Thận

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1991 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ696 621.3

659

Hướng dẫn thiết kế môn học máy 

thuỷ khí, Tập 1 Nguyễn Đức Sướng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1990 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ180 621.2

660 Máy ép khí Pít tông, Tập 1 Nguyễn Hữu Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ186 621.2

661 Máy ép khí Pít tông, Tập 2 Nguyễn Hữu Khoát

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ187 621.2



662

Cơ sở tính toán - thiết kế trục tải 

mỏ Nguyễn Hữu Hiền

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1977 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ198 621.8

663 Giáo trình máy khai thác, Tập 1

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ228 621.8

664

Tín hiệu - mạch và hệ thống vô 

tuyến điện :  Dùng cho học sinh 

đại học ngành kỹ thuật vô tuyến 

điện Phương Xuân Nhàn

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ631 621.384

665

Radiô?... Thật là đơn giản.Tất cả 

các câu hỏi và trả lời vê Rađiô Aisberg.E

Khoa học và kỹ 

thuật 1974 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ630 621.384

666 Sách tra cứu kỹ thuật Radio, Tập 1 Phạm Văn Bảy

Khoa học và kỹ 

thuật 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ6 621.384

667

Cơ sở kỹ thuật siêu cao tần :  

Dùng cho học sinh đại học ngành 

vô tuyến điện Nguyễn Văn Ngọ

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ608 621.382

668

Mạch điện trong máy cắt gọt kim 

loại Phan Văn Kim

Khoa học và kỹ 

thuật 1976 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ611 621.381

669 Điện tử công nghiệp, Tập 1 Kaganốp.I.L

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ574 621.381

670 Điện tử công nghiệp, Tập 2 Kaganốp.I.L

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ604 621.381

671

Điện tử công nghiệp :  Dùng cho 

các trường trung học chuyên 

nghiệp Hoàng Hữu Thận

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1983 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ151 621.381

672

Kỹ thuật xung :  Dùng cho học 

sinh đại học ngành kỹ thuật vô 

tuyến điện Vương Cộng

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1971 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ199 621.381

673

Kỹ thuật điện tử :  Dùng làm tài 

liệu giảng dạy trong các trường 

đại học kỹ thuật Đỗ Xuân Thụ

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1990 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ414 621.381

674 Kỹ thuật điện Đặng Văn Đào

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1992 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ418 621.381

675 Kỹ thuật điện Đặng Văn Đào Giáo dục 1995 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ418 621.381



676 Giáo trình kỹ thuật điện Phan Ngọc Bích

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1988 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ980 621.38

677

Kỹ thuật điện tử :  Dùng làm tài 

liệu giảng dạy trong các trường 

đại học kỹ thuật Đỗ Xuân Thụ

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1990 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ419 621.38

678 Kỹ thuật thắp sáng Trần Bá Đề

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ191 621.32

679

Cơ sở lý thuyết mạch.Quyển 2 

:Mạch phi tuyến,quá trình quá 

độ.Mạch thông số rải Nguyễn Bình Thành 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ159 621.319

680 Hướng dẫn thiết kế máy biến áp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ193 621.31

681

Giáo trình cơ sở lý thuyết thiết bị 

điện

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1976 2 0

Ngành Cơ 

điện VĐ145 621.31

682

Hướng dẫn thiết kế máy điện một 

chiều, Tập 1 Nguyễn Hạnh Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1988 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ377 612.31

683

Hướng dẫn thiết kế máy điện một 

chiều, Tập 2 Nguyễn Hạnh Tiến

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1988 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ379 612.31

684

Giáo trình bảo vệ điện dật ở trong 

mỏ Trần Bá Đề

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1975 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ150 621.3

685 Thiết bị điện hạ áp.Phần 3

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1974 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ144 621.31

686 Thiết bị điện cao áp.Phần 2

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1975 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ143 621.31

687 Giáo trình trạm mạng điện, Tập 3

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ148 621.3

688 Giáo trình trạm mạng điện, Tập 2

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ148 621.3

689

Tài liệu tra cứu :  Dùng cho sinh 

viên ngành cơ điện

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ147 621.3

690

Tài liệu tra cứu :  Dùng cho sinh 

viên ngành cơ điện thiết kế cung 

cấp điện

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ146 621.3

691 Bài tập kỹ thuật điện đại cương

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ158 621.3

692

Công nghệ hồi phục các chi tiết 

máy bằng phương pháp hàn và 

hàn đắp Đoàn Văn Bảy

Khoa học và kỹ 

thuật 1976 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ537 621.8



693

Một số máy bơm nước dùng trong 

gia đình Nguyễn Hữu Khoát

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1991 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ689 621.6

694 Sổ tay thợ điện trẻ Vistôc.A.M

Công nhân kỹ 

thuật 1981 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ463 621.31

695

Quy trình kỹ thuật an toàn điện 

trong công tác quản lý-vận hành 

sửa chữa và xây dựng đường dây 

cao hạ thế-trạm biến thế

Sở điện lực Hà 

Nội 1989 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ683 621.31

696 Sổ tay sửa chữa máy điện quay Đặng Dũng Lao động 1976 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ532 621.31

697 Sổ tay điều chỉnh thiết bị điện Varvarin.V.K

Công nhân kỹ 

thuật 1982 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ540 621.3

698 Lý thuyết cơ sở truyền thanh

Công nhân kỹ 

thuật 1976 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ458 621.38

699 Kỹ thuật điện.Phần bài tập Đặng Văn Đào

Khoa học và kỹ 

thuật 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ969 621.38

700

Độ tin cậy của các thiết bị vô 

tuyến điện tử Đỗ Văn Cẩm

Khoa học và kỹ 

thuật 1985 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ153 621.38

701 Sổ tay thợ quấn dây máy điện Kokorep.A.S

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1992 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ663 621.312

702 Sổ tay đèn điện tử thông dụng Tô Tấn

Công nhân kỹ 

thuật 1985 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ603 621.381

703 Điện tử học lý thú Xêđôv.E Thanh niên 1978 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ450 621.381

704 Máy thu hình, Tập 1 Nguyễn Thế Cường

Viện Khoa học 

Việt Nam 1983 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ639 621.388

705 Máy thu hình, Tập 2 Nguyễn Thế Cường

Viện Khoa học 

Việt Nam 1983 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ640 621.388

706 Máy thu hình, Tập 3 Nguyễn Thế Cường

Viện Khoa học 

Việt Nam 1983 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ641 621.388

707 Cơ sở lý thuyết chung về lò

Nguyễn Mạnh 

Tường (Dịch)

Khoa học và kỹ 

thuật 1972 2 0

Ngành Cơ 

điện VĐ481 621.4

708 Máy khai thác, Tập 1 Đoàn Văn Ký

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1988 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ380 621.8

709 Máy khai thác, Tập 2 Đoàn Văn Ký

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1988 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ381 621.8



710 Giáo trình máy khai thác, Tập 2

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ229 621.8

711 Giáo trình máy khai thác, Tập 3

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ230 621.8

712 Tập bản vẽ máy khai thác

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 2 0

Ngành Cơ 

điện VĐ226 621.8

713 Thông tin điều khiển xa mỏ Nguyễn Văn Khinh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1978 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ142 622.028

714 Bài giảng thông tin tín hiệu mỏ Nguyễn Đức Trung

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1968 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ141 622.028

715 Giáo trình trục tải

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1975 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ195 621.8

716

Hướng dẫn thiết kế môn học chi 

tiết máy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1969 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ201 621.8

717 Bào và xọc Côpưlôp.R.B

Công nhân kỹ 

thuật 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ632 621.912

718 Tập bản vẽ máy khai thác

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ227 621.8

719

Nhiệm vụ thiết kế đồ án môn học 

nguyên lý máy :  Dùng cho ngành 

chế tạo máy mỏ Phùng Hữu Dũng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1980 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ212 621.8

720 Thiết kế công nghệ chế tạo máy Nguyễn Bảo

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ202 621.8

721 Máy khai thác, Tập 3 Đoàn Văn Ký

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1988 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ382 621.8

722 Hướng dẫn thiết kế nguyên lý máy Trần Doãn Trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1975 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ200 621.8

723 Giáo trình Nguyên lý máy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ209 621.8

724 Sổ tay thiết kế cơ khí, Tập 3 Tô Xuân Giáp

Khoa học và kỹ 

thuật 1980 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ535 621.8

725 Khử rung cho máy Kolexnik.N.V

Khoa học và kỹ 

thuật 1970 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ526 621.8

726

Hướng dẫn thiết kế môn học máy 

nâng chuyển Võ Quang Phiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1990 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ207 622.68

727

Máy đo lò khoan điện tử tự động 

và bài tập carota Lê Cảnh Đại

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1974 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ279 622

728 Sổ tay máy nâng chuyển Võ quang phiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1985 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ996 622.68



729 Máy nâng chuyển, Tập 1 Đào Trọng Thường

Khoa học kỹ 

thuật 1986 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ156 622.68

730 Máy nâng chuyển, Tập 2 Đào Trọng Thường

Khoa học kỹ 

thuật 1986 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ362 622.68

731 Máy nâng chuyển, Tập 3 Đào Trọng Thường

Khoa học kỹ 

thuật 1986 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ363 622.68

732 Máy vận tải Võ Quang Phiên

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1978 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ140 622.6

733 Kỹ thuật điện mỏ Nguyễn Đức Trung

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1970 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ192 622.48

734 Giáo trình máy vận tải, Tập 1 Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1992 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ9 622.6

735 Giáo trình máy vận tải, Tập 2 Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1992 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ10 622.6

736 Giáo trình máy vận tải, Tập 3 Nguyễn Văn Kháng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1992 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ11 622.6

737

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng 

dụng vào các vấn đề điều khiển tự 

động, Tập 1 Pugatrep.B.S

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1978 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ465 629.8

738

Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng 

dụng vào các vấn đề điều khiển tự 

động, Tập 3 Pugatrep.B.S

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1980 2 0

Ngành Cơ 

điện VĐ33 629.8

739

Bài giảng truyền động điện tự 

động :  Phần 2 Phan Minh Tạo

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1991 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ430 629.8

740

Bài giảng truyền động điện tự 

động :  Dùng cho sinh viên ngành 

máy mỏ Phan Minh Tạo

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1991 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ429 629.8

741

Sổ tay bảo dưỡng sửa chữa ô tô, 

Tập 2 Trần Đình Tăng

Giao thông vận 

tải 1985 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ444 629.28

742 Cấu tạo máy kéo Đinh Văn Khôi

Công nhân kỹ 

thuật 1976 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ607 629.225

743 Công nghệ sửa chữa ô tô Trịnh Chí Thiện

Giao thông vận 

tải 1985 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ446 629.28

744 Phụ tùng ô tô Ngô Thành Bắc

Công nhân kỹ 

thuật 1985 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ445 629.2

745 Lái xe cần biết Trần Khải Hoàn

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1989 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ653 629.2

746 Kim loại học Steinberg.X.X

Khoa học và kỹ 

thuật 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ634 669



747 Kim loại học Gu-lai-ep.A.P Giáo dục 1963 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ560 669

748 Kim loại học vật lý, Tập 1 Cahn.R.W

Khoa học và kỹ 

thuật 1975 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ594 669

749

Bài thí nghiệm kim loại học và 

nhiệt luyện

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1976 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ170 669

750

Sách tra cứu về nhiệt luyện :  

Dùng cho cán bộ kỹ thuật Smưcôv.A.A

Khoa học và kỹ 

thuật 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ612 669

751 Sổ tay nhiệt luyện Filinôp,X.A

Khoa học và kỹ 

thuật 1971 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ559 669

752

Sách tra cứu kiểm tra sản xuất 

trong chế tạo máy Kutai.A.K

Khoa học và kỹ 

thuật 1982 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ533 658.5

753 Kỹ thuật rèn Đỗ Văn Đua

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1990 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ77 671.3

754

Kỹ thuật và kinh nghiệm đúc 

Pittông-Sơmi-Xecmăng Lê Văn Chúc Khoa học 1969 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ538 671.2

755

Giáo trình công nghệ kim loại :  

Dùng cho sinh viên ngành cơ khí

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ188 671

756 Công nghệ kim loại :  Tập 1 Trần Hữu Tường

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1971 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ205 671

757 Mài sắc dụng cụ cắt PoPov.A.X

Khoa học và kỹ 

thuật 1980 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ534 671

758

Kim loại học và nhiệt luyện :  

Dùng cho các ngành cơ khí-luyện 

kim.Đại học tại chức Nghiêm Hùng

Trường Đại học 

Bách Khoa 1970 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ169 669

759 Giáo trình nhiệt kỹ thuật đại cương 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ172 621.402

760 Nhiệt kỹ thuật đại cương Lê Xuân Dục

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1971 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ171 621.402

761 Chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1992 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ420 621.8

762

Chi tiết máy :  Sách dùng trong 

các trường đại học kỹ thuật Nguyễn Trọng Hiệp

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1969 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ213 621.8



763 Sổ tay thiết kế cơ khí, Tập 1 Trần Văn Bảo

Khoa học và kỹ 

thuật 1977 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ605 621.8

764 Động cơ đốt trong Trần Quốc Thịnh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1978 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ152 621.43

765 Bài tập truyền động điện

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ157 621.46

766

Giáo trình truyền động điện :  

Dùng cho sinh viên ngành khai 

thác hầm lò,khai thác lộ thiên,xây 

dựng mỏ,tuyển khoáng,kỹ sư kinh 

tế Trần Bá Đề

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1975 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ154 621.46

767

Bài tập chi tiết máy :  Sách dùng 

trong các trường đại học kỹ thuật Nguyễn Bá Dương

Đại học và 

Trung học 

chuyên nghiệp 1971 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ217 621.8

768

Bài tập nhiệt kỹ thuật :  Sách dùng 

trong các trường đại học kỹ thuật 

soạn theo chương trình được bộ 

ĐH và THCN duyệt Trần Quang Nhạ

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1971 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ173 621.402

769

Một số ứng dụng của thiết bị điện 

từ điện tử và bán dẫn trong máy 

sản xuất Bùi Đình Tiếu

Khoa học và kỹ 

thuật 1985 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ525 621.381

770

Cơ học lý thuyết và cơ sở nguyên 

lý máy :  Dùng cho các ngành cơ 

khí thuộc các trường THCN Phạm Văn Chiểu

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1976 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ542 621.8

771 Cơ khí đại cương Hoàng Mạnh Tuấn

Khoa học và kỹ 

thuật 1970 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ536 621.8

772 Sổ tay thợ sửa chữa cơ khí Tô Xuân Giáp

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1991 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ694 621.8

773

Sách tra cứu Tranzito và điôt bán 

dẫn

Khoa học và kỹ 

thuật 1972 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ577 621.381

774

Dung sai và chuỗi kích thước 

trong thiết kế Hà Văn Vui

Khoa học và kỹ 

thuật 1973 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ618 621.8

775 Nguyên lý máy Trần Doãn Trường

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1993 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ13 621.8

776 Thiết kế chi tiết máy Nguyễn Trọng Hiệp

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ211 621.8



777 Tiêu chuẩn hóa trong ngành cơ khí Hoàng Mạnh Tuấn

Khoa học và kỹ 

thuật 1979 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ620 621.8

778 Bài tập nguyên lý máy Tạ Ngọc Hải

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1975 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ210 621.8

779

Nguyên lý máy :  Dùng cho  học 

sinh các trường đại học kỹ thuật Đinh Gia Tường

Đại học và 

trung học 

chuyên nghiệp 1970 1 0

Ngành Cơ 

điện VĐ208 622.68

780

Từ điển kỹ thuật vô tuyến điện tử 

Anh -Việt :  Khoảng 20.000 thuật 

ngữ Phạm Văn Bảy

Khoa học và kỹ 

thuật 1976 1 0

Ngành Cơ 

điện TĐ68

781

Chẩn đoán, sửa chữa các mạch 

điện, điện tử trên ô tô Phạm Hữu Thái Thanh Niên 2024 2 216000 432000

Ngành Cơ 

Điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện Tử VĐ5617 621.381

782 Vẽ kỹ thuật Bách khoa 2019 2 85000 170000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5605 604.2

783 Bài giảng lý thuyết mạch Nguyễn Hữu Phát Bách khoa 2024 2 79000 158000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - điện tử VĐ5609 621.31

784

Cơ sở đo lường và lý thuyết điều 

khiển tự động quá trình công nghệ Nguyễn Minh Hệ

Bách khoa hà 

nội 2018 3 135000 405000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5593 629.8

785 Các giải pháp truyền động Kiel Edwin

Bách khoa Hà 

Nội 2022 2 265000 530000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - điện tử VĐ5628 621.8

786

Giáo trình mạng cảm biến không 

dây Nguyễn Tuấn Minh

Khoa Học và 

Kỹ Thuật 2024 2 236000 472000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện Tử VĐ5637 621.384

787 Vi điều khiển ARM và ứng dụng Thanh niên 2024 2 198000 396000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - điện tử VĐ5641 621.3

788 Thiết kế cung cấp điện Trần Quang Khánh

Khoa Học Kỹ 

Thuật 2024 2 289000 578000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ5647 621.31

789 Điều hòa không khí ứng dụng Võ Chí Chính Xây Dựng 2020 2 184000 368000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp VĐ5645 621



790 Tín hiệu và Hệ Thống Đỗ Thị Tú Anh Bách Khoa 2021 2 260000 520000

Ngành Cơ 

Điện

Chuyên ngành 

Tự Động Hóa VĐ5679 621.3822

791 Máy điện giản lược Bùi Đức Hùng Bách Khoa 2022 2 99000 198000

Ngành Cơ 

Điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử VĐ5677 621.313

792

Thông tin di động 5G và lộ trình 

phát triển lên 6G

Nguyễn Phạm Anh 

Dũng Truyền thông 2023 2 209000 418000

Ngành Cơ 

Điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5706

621.3845

6

793

Bài giảng bảo vệ rơle kỹ thuật số 

trong hệ thống điện Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0 Cơ điện Điện - Điện tử VĐ5854 621.31

794

Các phần tử tự động trong hệ 

thống điện Phạm Trung Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0 Cơ điện Hệ thống điện VĐ5855 621.31

795

Bài giảng phương pháp đo và xử 

lý số liệu thông số của hệ thống 

điện Ngô Thanh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0 Cơ điện Hệ thống điện VĐ5856 621.3191

796

Bài giảng mô phỏng hệ thống 

cung cấp điện Ngô Thanh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0 Cơ điện Hệ thống điện VĐ5857 622.48

797

Bài giảng nguồn ổn áp điện tử 

kiểu đóng cắt

Nguyễn Thạch 

Khánh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0 Cơ điện Điện - Điện tử VĐ5858 621.31

798

Bài giảng điện tử ứng dụng trong 

công nghiệp Kim Ngọc Linh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0 Cơ điện Điện - Điện tử VĐ5859 621.48

799

Bài giảng chạm đất một pha trong 

mạng điện 6-35KV Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0 Cơ điện Hệ thống điện VĐ5860 621.31

800

Bài giảng ứng dụng năng lượng 

tái tạo trong hệ thống điện Đỗ Đức Thành

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0 Cơ điện Hệ thống điện VĐ5861 621.31

801

Bài giảng học phần thạc sĩ cảm 

biến và các thuật toán trong đo 

lường Đặng Văn Chí

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5874 621.37

802

Bài giảng học phần thạc sĩ lý 

thuyết điều khiển tự động nâng cao

Phạm Thị Thanh 

Loan

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5881 629.8



803

Bài giảng học phần thạc sĩ tự 

động hóa quá trình nâng cao

Phạm Thị Thanh 

Loan

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5880 629.8

804

Bài giảng học phần thạc sĩ mạng 

cảm biến không dây và ứng dụng Đặng Văn Chí

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5888 621.384

805

Bài giảng học phần thạc sĩ hệ rời 

rạc nâng cao

Phạm Thị Thanh 

Loan

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5883 629.8

806

Bài giảng học phần thạc sĩ hệ 

thống giám sát và điều khiển công 

nghiệp Đào Hiếu

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5877

807

Bài giảng học phần thạc sĩ điều 

khiển Robot Đào Hiếu

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5879 629.8

808

Bài giảng học phần thạc sĩ điều 

khiển số nâng cao Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5886 629.8

809

Bài giảng học phần thạc sĩ năng 

lượng tái tạo Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5887 333.794

810

Bài giảng học phần thạc sĩ điện tử 

công suất nâng cao Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5885 621.317



811

Bài giảng học phần thạc sĩ tin học 

công nghiệp nâng cao Đào Hiếu

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5876 621.3

812

Bài giảng học phần thạc sĩ truyền 

động điện nâng cao Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5884 621.3821

813

Bài giảng Rơle kỹ thuật số trong 

hệ thống điện Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5871 621.31

814

Bài giảng mô hình hóa đối tượng 

trong tự động

Phạm Thị Thanh 

Loan

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành cơ 

điện

Chuyên ngành 

ntuwj động hóa VĐ5882 629

815

Bài giảng học phần thạc sĩ thiết kế 

hệ thống nhúng Đào Hiếu

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5875 621.381

816

Bài giảng học phần thạc sĩ trí tuệ 

nhân tao Đặng Văn Chí

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điều 

khiển và tự 

động hóa VĐ5872 629.8

817 Xử lý tín hiệu số

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ5873 621.38

818

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 

khi tích hợp các nguồn điện phân 

tán vào hệ thống Phạm Trung Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ6144 621

819

Bài giảng vận hành an toàn thiết 

bị điện mỏ Ngô Thanh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa VĐ6145 621.3

820

Bài giảng bảo vệ chống chạm đất 

một pha ở lưới điện 6-35KV Hồ Việt Bun

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện VĐ6151 621.3



821

Bài giảng bảo vệ rò điện trong 

mạng điện mỏ Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện VĐ6150 621.3

822

Bài giảng giám sát và điều chỉnh 

quá trình quá độ trong hệ thống 

điện Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện VĐ6149 621.3

823

Bài giảng sử dụng năng lượng 

hiệu quả Đỗ Như Ý

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện VĐ6148 621.3

824

Bài giảng ứng dụng năng lượng 

tái tạo trong hệ thống điện Đỗ Đức Thành

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện VĐ6147 621.3

825 Bài giảng nguồn năng lượng tái tạo Đỗ Đức Thành

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện VĐ6146 621.3

826

Bài giảng mô hình hóa đối tượng 

trong tự động

Phạm Thị Thanh 

Loan

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ6135 629

827

Bài giảng học phần tiến sĩ tự động 

hóa quá trình sản xuất mỏ và dầu 

khí

Phạm Thị Thanh 

Loan

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ6130 629.8

828

Bài giảng học phần tiến sĩ :cơ sở 

dữ liệu trong tự động hóa Khổng Cao Phong

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ6133 629.8

829 Điều khiển quá trình

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2014 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ6131 629.8

830

Bài giảng điều khiển thông minh 

trong công nghiệp Đặng Văn Chí

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ6132 629.8

831 Bài toán lập lịch quá trình

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa VĐ6134 629.8

832

Giáo trình máy - thiết bị vận 

chuyển và định lượng Tôn Thất Minh Bách khoa 2013 2 85000 170000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ6186 621.8

833 Cơ học thủy khí kỹ thuật Vũ Duy Quang Bách khoa 2025 2 286000 572000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

mỏ VĐ6194 620.1



834

Giáo trình máy và thiết bị chế 

biến lương thực Tôn Thất Minh Bách khoa 2013 2 125000 250000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy VĐ6193 664

835

Các phương pháp luyện kim bột 

tiên tiến và ứng dụng chế tạo 

nanocomposite, composite kim 

loại Đoàn Đình Phương

Khoa học tự 

nhiên và Công 

nghệ 2024 2 235000 470000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Vật liệu cơ khí

VĐ6210(2

), 

Q1474(18

) 620.118

836 Dao động và động lực học máy Nguyễn Phong Điền Bách khoa HN 2025 2 258000 516000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí

VĐ 

6218(2) 

Q1482(18

) 621.811

837 Vật liệu kỹ thuật điện Trần Văn Tớp Bách khoa HN 2025 2 205000 410000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

điện-diện tử

VĐ 6220 

(2) Q 

1484(48) 621.3

838

Giáo trình sửa chữa và bảo dưỡng 

hệ thống nhiên liệu động cơ xăng Bộ Xây dựng Xây dựng 2011 2 37000 74000

Ngành Cơ 

Điên

Chuyên ngành 

Tự động hóa

VĐ 

6221(2) 

Q 

1485(18) 621.46

839 Điều khiển logic và PLC Dương Minh Đức Bách khoa HN 2025 2 142000 284000

Ngành Cơ 

Điện

Chuyên ngành 

Tự Động Hóa

VĐ 

6222(2) 

Q 

1487(18) 629.8

840

Bài giảng chuyên đề vật liệu trong 

kỹ thuật cơ khí
Phạm Thị Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5795 621.8

841

Bài giảng tính gia công của vật 

liệu cơ khí
Phạm Thị Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ 5797 621.8

842

Bài giảng điều khiển thủy khí 

trong máy công cụ
Nguyễn Văn Lại

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5798 621.8

843

Bài giảng tối ưu hóa quá trình gia 

công cắt gọt
Phạm Đức Thiên

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5799 621.8

844

Bài giảng hệ thống đo lường trong 

chế tạo cơ khí
Nguyễn Văn Lại

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5800 621.8



845

Bài giảng thiết kế và gia công 

khuôn
Phạm Thị Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5801 621.8

846

Bài giảng chuyên đề công nghệ 

chế tạo máy
Trần Đức Huân

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5802 621.8

847

Bài giảng máy và thiết bị công 

nghệ cao trong sản xuất cơ khí
Trần Đức Huân

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5804 621.8

848

Bài giảng chất lượng mài mòn và 

tuổi bền dụng cụ cắt
Phạm Đức Thiên

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5805 621.8

849

Bài giảng quá trình chế tạo micro 

và nano
Phạm Thị Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa chất
2024 1

0

Ngành Kỹ 

thuật cơ khí 

; 

Kỹ thuật cơ khí VĐ5806 621.8

850

Fundamentals of Linear Systems 

for Physical Scientists and 

Engineers : Các nguyên tắc cơ bản 

của hệ thống tuyến tính cho các 

nhà khoa học và kỹ sư vật lý Puri N.N CRC Press 2010 1 3192000 3192000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ2322 512.52

851

Basics of Fluid Mechanics : Khái 

niệm cơ bản về cơ học chất lỏng Bar-Meir Genick

Orange Grove 

Texts Plus 2009 2 2690000 5380000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy

KĐ2326 

(2) 532

852 Basics of Hydraulic Systems Zhang, Qin 2019 1 4492500 4492500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí KĐ2129 532

853

Essential Computational Fluid 

Dynamics : Động lực học chất 

lỏng tính toán cơ bản Zikanov, Oleg

John Wiley & 

Sons 2019 1 4454208 4454208

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy KĐ2320 532.05

854

Technical English Basics : Tiếng 

Anh kỹ thuật cơ bản/ Khái niệm 

cơ bản về tiếng Anh kỹ thuật

Europa-

lehrmittel Pub 2010 1 1610000 1610000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy KĐ2324 620

855

Pro/Engineer Wildfire 5.0 

Instructor Kelley David S McGraw-Hill 2011 1 8180000 8180000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí KĐ2532 620.0042



856

Vibration Analysis, Instruments, 

and Signal Processing Sinha Jyoti Kumar CRC Press 2020 1 3125000 3125000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí KĐ2340 620.3

857

Fluid Mechanics and Machinery : 

Máy móc và Cơ khí chất lỏng C P Kothandaraman

New Academic 

Science 2011 1 3685000 3685000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí KĐ2327 621

858 Control Systems Engineering Nise, Norman S Wiley 2019 1 2397500 2397500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ2149 621

859 Fluid Power with Applications Esposito Anthony Pearson 2014 1 4430000 4430000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí KĐ2356 621.2

860

Introduction to Renewable Power 

Systems and the Environment 

with R Acevedo, Miguel F CRC Press 2018 1 3692500 3692500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện KĐ2124 621.3

861

Power System Protection in Smart 

Grid Environment Bansal, Ramesh CRC Press 2019 1 5178750 5178750

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện KĐ2122 621.3

862

Simulation and Software Radio 

for Mobile Communications 

(Artech House Universal Personal 

Communications)  ;  Artech 

House universal personal 

commutications series Harada Hiroshi Artech House 2002 1 11046000 11046000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện công 

nghiệp KĐ2510 621.3

863

Power Systems Analysis 

Illustrated with MATLAB and 

ETAP

Shertukde, 

Hemchandra 

Madhusudan CRC Press 2019 1 3857500 3857500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện KĐ2126 621.3

864

Elementary Concepts of Power 

Electronic Drives Sundareswaran, K CRC Press 2019 1 3303750 3303750

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ2137 621.317

865 Fundamentals of Electric Circuits

Alexander Charles 

K Mc Graw Hill 2021 1 5556000 5556000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ2442 621.381

866

Dorf's Introduction to Electric 

Circuits : Global Edition Svoboda James A Wiley 2018 1 6866000 6866000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ2445 621.381



867

Fundamentals of Convective Heat 

Transfer Biswas, Gautam CRC Press 2019 1 3692500 3692500

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Hệ thống điện KĐ2131 621.402

868 Principles of Heat Transfer Kreith Frank

Cengage 

Publishers 2018 1 3980000 3980000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa KĐ2344 621.402

869

Thermal Energy Systems Design 

and Analysis : Hệ thống năng 

lượng nhiệt: Thiết kế và phân tích, 

2ed Penoncello Steven G CRC Press 2019 1 4175820 4175820

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ2331 621.402

870

Materials Selection in Mechanical 

Design, 5th edition Ashby, M

Butterworth-

Heinemann 2017 1 3314000 3314000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí KĐ2352 621.8

871 Theory of Machines Khurmi R.S S. Chan 2005 1 2990000 2990000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí KĐ2351 621.8

872

Machine Elements: Life and 

Design : Các bộ phận máy móc: 

Cuộc sống và thiết kế Klebanov Boris M CRC Press 2019 1 3890000 3890000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy KĐ2327 621.8

873

An Introduction to 

SOLIDWORKS Flow Simulation 

2021 Matsson, John E SDC 2021 1 2893320 2893320

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ2341 621.8

874

Technical English Mechanical 

Engineering Puderbach Ulrike

Verlag Europa-

Lehrmittel 2012 1 2274300 2274300

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy KĐ2380 621.8

875 Metal Cutting Theory and Practice Stephenson, David CRC Press 2019 1 3895000 3895000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy KĐ2337 621.8

876

Trenchless technology : Pipeline 

and utility design construction, 

and renewal Najafi, Mohammad McGraw-Hill 2004 1 4003000 4003000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ Chế 

tạo máy KĐ2226 621.8672

877

English for the Automobile 

Inductry Kavanagh Marie Oxford 2008 1 5837000 5837000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và thiết bị 

công nghiệp KĐ2428 629.287



878

Bio-Inspired Algorithms In PID 

Controller Optimization CRC Press 2018 1 1843750 1843750

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ2141 629.8

879

Analysis and Control of Nonlinear 

Process Systems Hangos, K.M Springer 2004 1 2760000 2760000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ2346 629.8

880

Hydraulic Control Systems : Hệ 

thống điều khiển thủy lực Manring Noah D WILEY 2020 1 2998000 2998000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Máy và tự động 

thủy khí KĐ2332 629.8

881

Internet of Things for Smart 

Buildings : Leverage IoT for 

smarter insights for buildings in 

the new and built environments Smeenk Harry G Packt 2023 1 4885000 4885000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ2447 629.8

882

Fundametals of fluid power 

control : Các nguyên tắc cơ bản 

của kiểm soát công suất chất lỏng Watton, John

Cambridge 

University Press 2014 1 3460000 3460000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ2335 629.8

883 Corrosion Science and Technology Talbot David E.J CRC Press 2020 1 5050000 5050000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật cơ khí KĐ2441 671

884 Machining and CNC technology Fitzpatrick, Michael McGraw-Hill 2011 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Công nghệ chế 

tạo máy KĐ1935 671.3

885 Pro/Engineer 2001 instructor Kelley David S Mc Graw Hill 2002 3 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ309(3) 620.004

886 Autodesk inventor Leake, James M Mc Graw Hill 2004 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ773(2) 620.004

887

Pro/Engineer Wildfire 4.0 

Instructor Kelley, David S Mc Graw Hill 2009 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ1366 620.004

888

Vector mechanics for engineers : 

Statics Beer, Ferdinand P MC graw Hill 2007 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật cơ 

điện tử KĐ1020 620.1

889

Vector mechanics for engineers : 

Statics Beer, Ferdinand P Mc Graw Hill 2007 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật Cơ 

điện KĐ1289 620.1



890

Fluid mechanics : Fundamentals 

and application Cengel, Yunus A McGraw Hill 2006 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ959 620.1

891

Slow strain rate testing for the 

evaluation of environmentally 

induced cracking : Research and 

engineering applications Kane Russell D ASTM 1993 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Kỹ thuật vật 

liệu KĐ218(2) 620.1

892 Mechanics of materials Mc Graw Hill 2009 10 0 0

Ngành Cơ 

điện

KĐ1437(1

0) 620.1

893 System Dynamics Palm III, William J Mc Graw Hill 2005 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ970 620.1

894 System Dynamics William J. Palm III Mc Graw Hill 2005 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ970 620.1

895

Vector mechanics for engineers 

dynamics MC Graw Hill 2010 1 0 0

Ngành Cơ 

Điện KĐ1490 620.1

896

Vector mechanics for engineers: 

Statics and dynamics MC Graw Hill 2004 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ456 620.1

897 Downhole Testing services catalog Schlumberger 1991 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ1403 621

898

Electromechanical design 

handbook Walsh Ronald A Mc Graw Hill 2000 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ334 621

899

Fundamentals of renewable 

energy processes

Da Rosa, Aldo 

Vieira

Elsevier/Acade

mic Press 2013 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa KĐ1849 621.042

900

Boiler operation Engineering : 

Questions and Answers Chattopadhyay Mc Graw Hill 2001 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ835 621.1

901 Analog integrated circuits IEEE PRESS 1978 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ1190 621.3

902 Analog mos integrated circuits IEEE PRESS 1980 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ1192 621.3

903 Digital mos integrated circuits IEEE Press 1981 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ1193 621.3

904 Grob basic electronics Grob, Bernard Mc Graw Hill 1997 2 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ317(2) 621.3

905

E-Degign Computer-Aided 

Engineering Design Kuang-Hua Chang Elsevier 2016 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ2484 621.3

906

Low-Noise Microwave transistors 

& Amplifiers IEEE PRESS 1981 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ1191 621.3



907 Malvino electronic Principles

Malvino, Albert 

Paul Mc Graw Hill 1999 3 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

tự động hóa KĐ938(3) 621.3

908 Modern transistor circuits Mc Graw Hill 1959 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ1189 621.3

909 Power Quality Primer Kennedy Barry W Mc Graw Hill 2000 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ392 621.31

910 Power system load flow analysis Powell, Lynn Mc Graw Hill 2005 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ528 621.31

911

A planner's guide for selecting 

clenan - coal techonogies for 

power plants

The World 

Bank 1997 2 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ347(2) 621.31

912

The tab battery book : An in-

depth guide to construction design 

and use Root, Michael Mc Graw Hill 2011 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ1509 621.312

913

Audel installation requirements of 

the 2002 national electrical code : 

All new edition Rosenberg, Paul Wiley 2004 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật điện, 

điện tử KĐ675 621.319

914

Space-charge waves and slow 

electromagnetic waves Beck, A. H. W

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1958 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ1106 621.38

915

Contemporary electronics : 

Devices, circuits, and systems Frenzel Louis E Mc Graw Hill 2014 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ1753 621.38

916

Teardowns : Learn how 

electronics work by taking them 

apart Bergeron, Bryan

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2010 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử

KĐ1471, 

KĐ1505 621.381

917 Printed circuits handbook Coombs, Clyde F Mc Graw Hill 2001 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ306 621.381

918

How electronic things work... and 

what to do when they don't Goodman Robert L Mc Graw Hill 1999 1 370000 370000

Ngành Kỹ 

thuật điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ339 621.381

919 Microelectronic circuit design Jaeger, Travis N Mc Graw Hill 2008 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

KĐ1362(2

) 621.381

920

Microwave bandpass filters for 

wideband communications Lei Zhu

John Wiley & 

Sons 2012 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ1892 621.381

921

Digital Signal Processing : A 

Computer - Based Approach Mitra Sanjit K Mc Graw Hill 2001 1 397000 397000

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

tự động hóa KĐ337 621.382



922

Digital Signal Processing: 

Principles, Algorithms and 

System Design Alexander Winser E Elsevier 2017 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện khí hóa KĐ2487 621.3822

923

Samsung galaxy tab 4 nook for 

dummies Sandler, Corey

John Wiley & 

Sons 2014 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ1727

621.3845

6

924 Heat Transfer Holman, J. P Mc Graw Hill 2002 3 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ992 621.4

925 The mechanical design process Ullman, David G Mc Graw Hill 2003 1 0 0

Ngành Cơ 

khí

Chuyên ngành 

Chế tạo máy KĐ1003 621.8

926

Design of machinery : An 

introduction to the synthesis and 

analysis of mechanisms and 

machines Norton Robert L Mc Graw Hill 2001 1 0 0

Ngành Cơ 

điện KĐ323 621.815

927

Transportation energy, and power 

technology

Schwaller, Anthony 

E McGraw Hill 1989 2 0 0

Ngành Kỹ 

thuật điện KĐ787(2) 629.04

928 Beyond the checkride Fried, Howard McGraw Hill 1997 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ837 629.13

929 Build your own electric vehicle Leitman, Seth McGraw-Hill 2013 5 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ1894 629.2293

930 Robot Programmer`s Bonanza Blankenship, John McGraw Hill 2008 1 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Tự động hóa KĐ1369 629.8

931

Programming the propeller with 

spin : A beginner`s guide to 

parallel processing

Sandhu, Harprit 

Singh McGraw Hill 2010 1 0 0

Ngành Kỹ 

thuật điện KĐ1463 629.8

932 Engineering electromagnetics Hayt, William H McGraw Hill 2012 2 0 0

Ngành Cơ 

điện

Chuyên ngành 

Điện - Điện tử KĐ1976 530.14

254770398


